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Ý KIẾN NHẬN XÉT BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NGOÀI 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ Ô TÔ – TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG NĂM 2021

	TT
	Tiêu chí, Tiêu chuẩn
	Báo cáo kết quả đánh giá ngoài CTDT nghề Công nghệ ô tô
	Ý kiến nhận xét báo cáo đánh giá ngoài của Hội đồng kiểm định CTDT nghề Công nghệ ô tô
	Báo cáo giải trình của Trường Cao đẳng Lý tự Trọng Tp.HCM

	
	Tiêu chí 1 - Mục tiêu, quản lý và tài chính
	
	
	

	
	 Tiêu chuẩn 1.1: Mục tiêu của chương trình đào tạo phù hợp mục tiêu của cơ sở đào tạo và nhu cầu thị trường lao động, được công bố công khai và được rà soát, điều chỉnh theo quy định.
	- Số ý kiến cho rằng “Mục tiêu chương trình đào tạo ngành Công nghệ ô tô trình độ Cao đẳng phù hợp mục tiêu Nhà trường”:
	NĂM
	GV
	CBQL
	Doanh nghiệp
	HSSV 
đang học
	Cựu HSSV

	2018
	42/42
đạt 100%
	5/5
đạt 100%
	10/10
đạt 90%
	766/766
đạt 91.38%
	399/399
đạt 97.49%

	2019
	54/54
đạt 100%
	5/5
đạt 100%
	13/13
đạt 100%
	798/798
đạt 91.48%
	455/455
đạt 97.80%

	2020
	57/57
đạt 100%
	5/5
đạt 100%
	15/15
đạt 100%
	513/513
đạt 96.88%
	503/503
đạt 98.01%


- Số ý kiến cho rằng “Mục tiêu chương trình đào tạo ngành Công nghệ ô tô trình độ Cao đẳng phù hợp nhu cầu thị trường lao động”:
	NĂM
	GV
	CBQL
	Doanh nghiệp
	HSSV 
đang học
	Cựu HSSV

	2018
	42/42
đạt 100%
	5/5
đạt 100%
	10/10
đạt 90%
	766/766
đạt 91.38%
	399/399
đạt 97.49%

	2019
	54/54
đạt 100%
	5/5
đạt 100%
	13/13
đạt 100%
	798/798
đạt 91.48%
	455/455
đạt 97.80%

	2020
	57/57
đạt 100%
	5/5
đạt 100%
	15/15
đạt 100%
	513/513
đạt 96.88%
	503/503
đạt 98.01%


 (BS 1.1.03 – Phiếu khảo sát chương trình đào tạo các năm 2018 -2020; 1.1.09 - Bảng thống kê số liệu báo cáo kết quả khảo sát từ các phiếu khảo sát)
Qua phỏng vấn cán bộ quản lý lúc 10h00 đến 11h30 ngày 22/12/2021 và phỏng vấn nhà giáo lúc 8h00 đến 9h00 ngày 23/12/2021, các ý kiến đều cho rằng “100% nhà giáo dạy chuyên môn nghề của Bộ môn Công nghệ ô tô có chứng chỉ kỹ năng nghề theo quy định” (Có biên bản phỏng vấn kèm theo).

	Đề nghị Đoàn rà soát, điều chỉnh:
· Số liệu phần màu vàng.
· Ý kiến phỏng vấn: 100% nhà giáo dạy chuyên môn nghề của Bộ môn Công nghệ ô tô có chứng chỉ kỹ năng nghề theo quy định.
	P. TS- ĐT

	
	
	Đạt
	……….
	

	
	 Tiêu chuẩn 1.3: Hàng năm, cơ sở đào tạo nghiên cứu, xác định định mức chi tối thiểu cho một người học, đảm bảo chất lượng của chương trình đào tạo và có đủ nguồn thu hợp pháp để thực hiện chương trình đào tạo.
	BS 1.3.02 – Hướng dẫn liên sở số 3204/HDLS-GDĐT-TC ngày 21/9/2016 về thu, sử dụng học phí và thu khác của cơ sở giáo dục và đào tạo công lập từ năm học 2016-2017; văn bản số 2850/GDĐT-KHTC ngày 21/8/2018 về hướng dẫn thu, sử dụng học phí và các khoản thu khác năm học 2018-2019 của các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập trên địa bàn TPHCM; văn bản số 2796/GDĐT-KHTC ngày 14/8/2019 về hướng dẫn thu, sử dụng học phí và các khoản thu khác năm học 2019-2020 của các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập trên địa bàn TPHCM; văn bản số 2772/GDĐT-KHTC ngày 31/8/2020 về hướng dẫn thu, sử dụng học phí và các khoản thu khác năm học 2020-2021 của các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập trên địa bàn TPHCM
BS 1.3.04 – Các Quyết định số ... về việc phê duyệt định mức chi cho đào tạo năm học 2018 - 2019; 2019 – 2020; 2020).
Phỏng vấn về việc “Hằng năm, Trường có đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn tài chính của Trường; có các biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng tài chính nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động của trường”, Đoàn nhận thấy Cán bộ quản lý; Nhà giáo và HSSV đang học đều khẳng định: “Hằng năm, Trường có đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn tài chính của Trường; có các biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng tài chính nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động của Trường”.


	1/ Đề nghị Đoàn rà soát, điều chỉnh:
- BS 1.3.02: Tên minh chứng không đúng trong bảng minh chứng do Đoàn đánh giá ngoài yêu cầu bổ sung.
-  BS 1.3.04 – Các Quyết định số ... về việc phê duyệt: bổ sung số QĐ.
















2/ Đề nghị Đoàn rà soát câu hỏi phỏng vấn với nội hàm tiêu chuẩn và bổ sung thời gian cụ thể.
	
BS 1.3.02: 
[bookmark: _GoBack] - TB số 377/TB-LTT-KHTC ngày 24/4/2018 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM về việc thu học phí học kỳ 1 năm học 2018-2019;
- TB số 150/TB-LTT-KHTC ngày 15/02/2019 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM về việc thu học phí học kỳ 2 năm học 2018-2019;
- TB số 410/TB-LTT-KHTC ngày 25/04/2019 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM về việc thu học phí học kỳ 1 năm học 2019-2020;
- TB số 1296/TB-LTT-KHTC ngày 24/10/2019 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM về việc thu học phí học kỳ 1 năm học 2019-2020 đào tạo lớp thí điểm trình độ Cao đẳng nghề trọng điểm cấp độ quốc tế chuyển giao từ Đức ngành Công nghệ Ô tô ;
- TB số 42/TB-LTT-KHTC ngày 14/01/2020 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM về việc thu học phí học kỳ 2 năm học 2019-2020;
- TB số 1243/TB-LTT-KHTC ngày 30/10/2020 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM về việc thu học phí học kỳ 1 năm học 2020-2021;
- TB số 1628/TB-LTT-KHTC ngày 31/12/2020 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM về việc thu học phí học kỳ 1 năm học 2020-2021 đào tạo lớp thí điểm trình độ Cao đẳng nghề trọng điểm cấp độ quốc tế chuyển giao từ Đức ngành Công nghệ Ô tô;
- TB số 127/TB-LTT-KHTC ngày 19/02/2021 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM về việc thu học phí học kỳ 2 năm học 2020-2021.
- TB số 217/TB-LTT-KHTC ngày 16/3/2021 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM về việc thu học phí học kỳ 2 năm học 2020-2021 hệ Cao đẳng (Chất lượng cao song hành Vinfast và chất lượng cao TTTN Nhật).

 BS 1.3.04 – : QĐ số 917/QĐ-LTT-KHTC ngày 25/8/2018  v/v ban hành định mức chi phí đào tạo cho người học trình độ cao đẳng năm học 2018-2019; QĐ số 935/QĐ-LTT-KHTC ngày 26/8/2019 v/v ban hành định mức chi phí đào tạo cho người học trình độ cao đẳng năm học 2019-2020; QĐ số 905/QĐ-LTT-KHTC ngày 27/8/2020 v/v ban hành định mức chi phí đào tạo cho người học trình độ cao đẳng năm học 2020-2021.
   
  



	
	
	Đạt
	……….
	

	
	Tiêu chí 2 - Hoạt động đào tạo 
		Tiêu chí, tiêu chuẩn  
	Điểm Cơ sở GDNN 
tự đánh giá
	Điểm Đoàn đánh giá ngoài đánh giá

	Tiêu chí 2
	14 (Mười bốn) Điểm
	12 (Mười hai) Điểm

	Tiêu chuẩn  2.1
	2 (Hai) điểm
	0 (Không) điểm

	……
	
	

	Tỷ lệ % Điểm đánh giá/Điểm chuẩn
	100%
	87,5%


	
	Có sai số, đề nghị Đoàn điều chỉnh.
	

	
	 Tiêu chuẩn 2.1: Hàng năm, cơ sở đào tạo thực hiện công tác tuyển sinh theo quy định; kết quả tuyển sinh đạt tối thiểu 80% chỉ tiêu theo kế hoạch của cơ sở đào tạo.
	.....
Ý kiến của Cán bộ quản lý Khoa: Thầy Hà Quốc Bảo - Trưởng bộ môn Điện ô tô (Biên bản phỏng vấn từ 10g00 đến 10g30 ngày 22/12/2021).
Ý kiến của các sinh viên, học sinh: Sinh viên Phạm Chí Tâm - Lớp 20C1-CNÔ8 (Biên bản phỏng vấn từ 9g00 đến 10g00 ngày 23/12/2021).

	Đoàn ghi rõ nhận định ý kiến của đối tượng phỏng vấn vào báo cáo.
	P. TS- ĐT

	
	
	Đạt
	……….
	

	
	 Tiêu chuẩn 2.2: Cơ sở đào tạo có kế hoạch đào tạo và tổ chức đào tạo theo quy định.
	Chương trình đào tạo Công nghệ ô tô - Trình độ Cao đẳng (BS 1.1.05 - Chương trình đào tạo, chương trình chi tiết các môn học ngành Công nghệ ô tô năm 2018, 2019, 2020; BS 1.1.04 - Quyết định ban hành chương trình đào tạo năm 2018, 2019, 2020) của Nhà trường có trong Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp (BS 2.1.01 - Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp)
Căn cứ Thông tư số 09/2017/TT - BLĐTBXH ngày 13/3/2017 quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp Nhà trường xây dựng ban hành.
Căn cứ Thông tư số 09/2017/TT - BLĐTBXH ngày 13/3/2017 quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp Nhà trường xây dựng ban hành.  

Trên cơ sở chương trình đào tạo Hiệu trưởng phê duyệt, Phòng Tuyển sinh - Đào tạo xây dựng kế hoạch đào tạo toàn khoá cho từng nghề, chi tiết đến từng mô-đun, môn học, cụ thể cho các giờ học lý thuyết, thực hành, thực tập lao động sản xuất (BS 1.2.04 – Kế hoạch phân công khối lượng giảng dạy học kỳ Khoa Động lực năm học 2020-2021; 2019-2020; 2018-2019; BS 1.2.05 - Tiến độ đào tạo năm học 2018-2019, 2019-2020, 2020 – 2021).
Đoàn đã thực hiện dự giờ ngẫu nhiên: 
1/. Nhà giáo Giang Văn Tiến
Bài: Chẩn đoán hệ thống khởi động.
Mô-đun: Thực hành điện ô tô.
Lớp: C20C1-CNÔ6.
2/. Nhà giáo Trần Văn Đông
Mô-đun: Thực tập động cơ xăng.
Bài: Thực hiện mạch đánh lửa.
Nội dung: Quy trình thực hiện mạch đánh lửa.
Lớp: C20C1-CNÔ4
Đoàn kiểm tra hồ sơ bài giảng có đầy đủ hồ sơ lên lớp: Giáo trình, giáo án, sổ lên lớp, Sổ tay nhà giáo, dạy theo đúng thời khóa biểu và tiến độ, Nhà giáo dạy: bao quát lớp, giao tiếp với sinh viên, từng phần có câu hỏi để người học chú ý bài giảng và kiểm tra mức độ tiếp thu, hệ thống bài giảng khi kết thúc.
Đoàn đánh giá: Giảng viên đã thực hiện các phương pháp đào tạo phù hợp với nội dung chương trình đào tạo, có đủ hồ sơ giáo án lên lớp, đúng theo thời khóa biểu, lịch báo giảng. Hồ sơ được ký duyệt đầy đủ, đảm bảo các bước lên lớp theo quy định.
	1/Minh chứng trong báo cáo tại tiêu chuẩn 1.1 (1.1.04 - Quyết định ban hành chương trình đào tạo năm 2018, 2019; 1.1.05 - Chương trình đào tạo, chương trình chi tiết các môn học ngành Công nghệ ô tô năm 2018, 2019).
Đoàn xem lại các minh chứng bổ sung này có khác với MC tại tiêu chuẩn 1.1??
Đề nghị Đoàn rà soát lại tất cả các minh chứng trong tiêu chí cho phù hợp và không trùng lắp trong báo cáo.
Đề nghị Đoàn xác định Trường áp dụng thông tư 09 hay căn cứ thông tư 09 để ban hành các văn bản cụ thể của Trường, cần phân tích rõ và đính kèm minh chứng.
2/ Xem hết minh chứng nhưng không thấy tên minh chứng “Kế hoạch đào tạo khoá..” của nghề này, chưa thấy mô tả có đảm bảo theo qui định của TT 23/2018 hay không? Sửa đoạn tô vàng lại theo TT 23.
3/ Đưa nội dung khảo sát giờ dạy vào tiêu chuẩn là rất hay, nhưng kết luận cần phải bám nội hàm tiêu chuẩn (ví dụ; từ kết quả khảo sát giờ dạy của 2 GV mà Đoàn mô tả cho thấy tên bài giảng khớp với tiến độ, kế hoạch đào tạo của trường).
4/Nội dung này: “Đoàn đánh giá: Giảng viên đã thực hiện các phương pháp đào tạo phù hợp với nội dung chương trình đào tạo, có đủ hồ sơ giáo án lên lớp, đúng theo thời khóa biểu, lịch báo giảng. Hồ sơ được ký duyệt đầy đủ, đảm bảo các bước lên lớp theo quy định” đưa xuống tiêu chuẩn 2.3 là phù hợp với nội hàm tiêu chuẩn hơn.
5/ Cần mô tả rõ đào tạo theo phương thức nào.
	P. TS- ĐT

	
	
	Đạt
	……………
	

	
	 Tiêu chuẩn 2.3: Thực hiện phương pháp đào tạo phù hợp với nội dung chương trình đào tạo, kết hợp rèn luyện năng lực thực hành với trang bị kiến thức chuyên môn; phát huy tính tích cực, tự giác, năng động, khả năng làm việc độc lập, tổ chức làm việc theo nhóm của người học; thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông trong hoạt động dạy và học.
	Nhà trường đã triển khai tổ chức đào tạo theo hệ thống tín chỉ (2.2.02 - Các Quyết định ban hành quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM) yêu cầu giảng viên phải đổi mới phương pháp dạy - học;
	Theo báo cáo thì đào tạo theo phướng thức tích luỹ tín chỉ, nhưng tại tiêu chuẩn 25 Đoàn viết:
“Trước kỳ thi tốt nghiệp, phòng khoa đã chuẩn bị công tác tổ chức thi tốt nghiêp trình phê duyệt (BS 2.5.01 - Các Quyết định thành lập Hội đồng thi tốt nghiệp năm 2019; 2020; 2021)”. Phương thức đào tạo này không có thi tốt nghiệp.
	P. TS- ĐT

	
	
	Đạt
	…
	

	
	 Tiêu chuẩn 2.4: Cơ sở đào tạo phối hợp với đơn vị sử dụng lao động trong việc tổ chức, hướng dẫn cho người học thực hành, thực tập tại đơn vị sử dụng lao động; 100% người học trước khi tốt nghiệp đều được thực hành tại đơn vị sử dụng lao động phù hợp với ngành, nghề đào tạo.
	Khoa thường xuyên cập nhật thông tin về nhu cầu lao động của doanh nghiệp, từ đó có những thông tin, kế hoạch bố trí sinh viên thực tập phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp như thời điểm đi thực tập của HSSV, số lượng HSSV đi thực tập phù hợp với nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp. Kết thúc học kỳ 4, chuyển sang học kỳ 5 theo kế hoạch giảng dạy của chương trình đào tạo, khoa lập Kế hoạch để đưa sinh viên đi tham quan, học tập thực tế tại doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động (2.4.02 - Kế hoạch cho sinh viên đi thực hành, thực tập), trong đó khoa phối hợp với các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động tổ chức, hướng dẫn cho sinh viên học thực hành, thực tập (2.4.03 - Công văn tiếp nhận sinh viên thực tập tốt nghiệp tại doanh nghiệp; 2.4.04 - Quyết định về việc cử sinh viên đi thực tập tốt nghiệp tại doanh nghiệp; Danh sách thống kê sinh viên thực tập tốt nghiệp tại các doanh nghiệp) nhằm nâng cao kỹ năng tay nghề thực hành, trải nghiệm môi trường làm việc thực tế tại doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động với các nội dung phù hợp với chương trình thực tập (2.4.05 - Đề cương thực hành, thực tập tại doanh nghiệp) sinh viên được trực tiếp làm quen với các loại máy móc, thiết bị hiện đại và cơ hội trực tiếp làm ra các sản phẩm. Quá trình thực tập của sinh viên luôn có sự đồng hành của giảng viên hướng dẫn của trường (2.4.06 - Giấy công tác của giảng viên hướng dẫn về việc cử giảng viên đi công tác về thực tập tốt nghiệp) và giảng viên hướng dẫn của doanh nghiệp, với phương pháp này các bên liên quan nhằm trao đổi và nắm bắt về tay nghề, các kỹ năng và năng lực đáp ứng của sinh viên, có biện pháp kịp thời nhắc nhở và cùng có phương hướng hướng dẫn để sinh viên được lĩnh hội tốt nhất kiến thức của ngành. Cuối đợt thực tập tốt nghiệp cán bộ hướng dẫn thực tập tại doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động đánh giá kết quả thực hành của sinh viên về các nội dung như kỹ năng, kiến thức và thái độ và thể hiện bằng điểm số đánh giá trong phiếu thực tập (BS 2.4.01 - Báo cáo kết quả thực tập năm 2019; 2020; 2021; 2.4.07 - Phiếu điểm thực tập tốt nghiệp của sinh viên). Môn học thực tập tốt nghiệp kết thúc chương trình học của sinh viên, nhà trường tiến hành lập thủ tục xét và công nhận tốt nghiệp theo quy định, các sinh viên đủ điều kiện sẽ được xét và cấp bằng tốt nghiệp (2.4.08 - Bảng điểm môn học Thực tập tốt nghiệp; Quyết định công nhận tốt nghiệp khóa 2018; Danh sách sinh viên tốt nghiệp khóa 2018)
Nghiên cứu minh chứng (BS 2.4.02 - Quyết định về việc cử sinh viên đi thực tập tốt nghiệp tại doanh nghiệp; Danh sách thống kê sinh viên thực tập tốt nghiệp tại các doanh nghiệp; BS 2.4.03 - Danh sách giáo viên hướng dẫn sinh viên thực tập năm 2019; 2020; 2021):
	Năm học
	2018-2019
	2019 - 2020
	2020 - 2021

	Số lượng HSSV
	Không có lớp thuộc GDNN đi thực tập tốt nghiệp
	574
	767

	Số lượng HSSV đi thực tập tốt nghiệp
	
	569
	771

	Đạt
	
	99,10%
	92,7%


Đoàn nhận thấy 99% người học trước khi tốt nghiệp đều được thực hành tại đơn vị

sử dụng lao động phù hợp với ngành Công nghệ ô tô.
Ý kiến của cựu sinh viên, Em Nguyễn Thanh Đức Cty TNHH Toàn Phát Auto (Biên bản phỏng vấn từ 10g00 - 10g45, ngày 23/12/2021)
Ý kiến của doanh nghiệp, Ông Đặng Quang Minh: Công ty TNHH Ô Tô Thịnh Phú (Biên bản phỏng vấn từ 10g45 - 11g30, ngày 23/12/2021).
Đoàn đánh giá: Nhà trường đạt yêu cầu của tiêu chuẩn.

	Theo hướng dẫn Cv 454 100% người học trước khi tốt nghiệp đều được thực hành tại đơn vị sử dụng lao động phù hợp với ngành, nghề đào tạo.
Theo phân tích của Đoàn “  Đoàn nhận thấy 99% người học trước khi tốt nghiệp đều được thực hành tại đơn vị”. 
Tiêu chuẩn này không đạt.
	KHOA ĐỘNG LỰC

	
	
	Đạt
	Không đạt
	

	
	 Tiêu chuẩn 2.5: Tổ chức kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng theo quy định; có hồ sơ người học đủ và đúng theo quy định.
	.... Đối với quy định đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên nhà trường áp dụng trực tiếp Quyết định 60/2007/QĐ-BGDĐT của Bộ giáo dục và đào tạo. Từ năm 2018 đến nay để phù hợp với thực tế trong kế hoạch hoạt động từng năm, Trường thực hiện biên soạn, xây dựng và ban hành quy định đánh giá kết quả rèn luyện đối với sinh viên trong trường (2.5.04 - Quyết định số 658/QĐ-LTT-CTCT ngày 18/6/2018, Quyết định số 529/QĐ-LTT-CTCT ngày 27/5/2019, Quyết định số 615/QĐ-LTT-TTGD ngày 29/6/2020 về Quy định đánh giá kết quả rèn luyện).
“Trước kỳ thi tốt nghiệp, phòng khoa đã chuẩn bị công tác tổ chức thi tốt nghiêp trình phê duyệt (BS 2.5.01 - Các Quyết định thành lập Hội đồng thi tốt nghiệp năm 2019; 2020; 2021)”.







....
Ý kiến của sinh viên học sinh: Em Phạm Lê Công Toàn - Lớp 19C1-CNÔ2 (Biên bản phỏng vấn Sinh viên, học sinh từ 9g00 - 10g00, ngày 23/12/2021).
Ý kiến của Cán bộ quản lý: Thầy Lê Xuân Thiện - Truởng phòng Thanh tra giáo dục - Công tác Sinh viên (Biên bản phỏng vấn CBQL từ 10g00 - 10g30, ngày 22/12/2021)
Đoàn đánh giá: Nhà truờng đạt yêu cầu của tiêu chuẩn.

	1/Đề nghị Đoàn xác định:  Từ năm 2018 đến nay để phù hợp với thực tế trong kế hoạch hoạt động từng năm, Trường thực hiện biên soạn, xây dựng và ban hành quy định đánh giá kết quả rèn luyện đối với sinh viên trong trường được áp dụng theo quy định nào?
- Công tác thanh kiểm tra công tác kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng, chứng chỉ hàng năm của Trường có thực hiện hay không? Minh chứng đính kèm. 




2/ Báo cáo viết: “Từ năm 2018 đến nay để phù hợp với thực tế trong kế hoạch hoạt động từng năm, Trường thực hiện biên soạn, xây dựng và ban hành quy định đánh giá kết quả rèn luyện đối với sinh viên trong trường”. Đoàn cần đánh giá xem VB này có căn cứ TT của BLĐTBXH hay không?
3/ Tại tiêu chuẩn 2.3: “Nhà trường đã triển khai tổ chức đào tạo theo hệ thống tín chỉ (2.2.02 - Các Quyết định ban hành quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM) yêu cầu giảng viên phải đổi mới phương pháp dạy - học. 
Phương thức đào tạo này không có thi tốt nghiệp.

- Đoàn ghi rõ nhận định ý kiến của đối tượng phỏng vấn vào báo cáo.

	P. K.THÍ VÀ ĐBCL

	
	
	Đạt
	…
	

	
	 Tiêu chuẩn 2.6: Tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học theo quy định; sử dụng kết quả kiểm tra để kịp thời điều chỉnh các hoạt động dạy và học cho phù hợp.
	Ý kiến của giáo viên: Thầy Lý Văn Trung - Khoa Động lực (Biên bản phỏng vấn Giáo viên từ 8g00 - 9g00, ngày 23/12/2021)
Ý kiến của sinh viên học sinh: Sử Thanh Hoàng - Lớp trưởng - Lớp 19C1-CNÔ2 (Biên bản phỏng vấn Sinh viên, học sinh từ 9g00 - 10g00, ngày 23/12/2021)

	Đoàn ghi rõ nhận định ý kiến của đối tượng phỏng vấn vào báo cáo.
	P. TTGD- CTSV

	
	
	Đạt
	…
	

	
	 Tiêu chuẩn 2.7: Tổ chức đào tạo liên thông theo quy định.
	….Tuy nhiên trong những năm qua, Nhà trường chưa tuyển sinh được sinh viên học liên thông cao đẳng ngành công nghệ ô tô, nên chưa mở được lớp đào tạo liên thông cao đẳng ngành công nghệ ô tô tại trường (2.7.03 - Quyết định mở lớp đào tạo trình độ liên thông cao đẳng).
Trường đã xây dựng và ban hành chương trình đào tạo liên thông trình độ cao đẳng theo quy định. (BS 2.7.01 — Quyết định ban hành Chương trình đào tạo liên thông năm 2018, 2019, 2020; BS 2.7.02 - Chương trình đào tạo, chương trình chi tiết môn học ngành Công nghệ ô tô liên thông năm 2018, 2019, 2020).
Trước khi tổ chức đào tạo, Trường thực hiện phổ biến quy chế đào tạo trong đó có quy định các tín chỉ, môn học được miễn học, miễn thi được in ấn, phát hành cùng các quy chế, nội quy khác trong sổ tay giáo dục định hướng (2.2.02 - Các Quyết định ban hành quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM).
Từ năm 2019 đến 2021 Trường đã ban hành các văn tổ chức đào tạo liên thông nghề Công nghệ ô tô từ Trung cấp lên Cao đẳng (Quy định, chương trình đào tạo liên thông, thông báo tuyển sinh, tư vấn tuyển sinh); Qua kiểm tra minh chứng thực tế của trường có đào tạo liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng nghề của các nghề khác, riêng nghề Công nghệ ô tô Trường không tổ chức đào tạo liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng nghề do tuyển sinh không có sinh viên.
Đoàn đánh giá: Nhà trường đạt yêu cầu của tiêu chuẩn.

	Trong báo cáo Đoàn cần xem lại: Trường chưa tuyển sinh được sao lại có (2.7.03 - Quyết định mở lớp đào tạo trình độ liên thông cao đẳng).
Đề nghị Đoàn phân tích lại cho phù hợp.
	P. TS- ĐT

	
	
	Đạt
	…………….
	

	
	Tiêu chí 3 - Nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên 
		Tiêu chí, tiêu chuẩn  
	Điểm Cơ sở GDNN 
tự đánh giá
	Điểm Đoàn đánh giá ngoài đánh giá

	Tiêu chí 3
	14 (Mười bốn) Điểm
	14 (Mười bốn) Điểm

	….
	
	

	Tiêu chuẩn 3.8
	2 (Hai) điểm
	2 (Hai) điểm

	Tỷ lệ % Điểm đánh giá/Điểm chuẩn
	100%
	85,7%



	- Có sai số ở Điểm Cơ sở GDNN tự đánh đánh giá: 16 điểm (không phải 14 điểm).
- Tỷ lệ % Điểm đánh giá/Điểm chuẩn có sai số 87.5% (không phải 85.7%).
- Điểm mạnh: “Ban giám hiệu, cán bộ quản lý phòng khoa, đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý và nhân viên, có phẩm chất đạo đức, luôn thể hiện trách nhiệm và tính tự giác cao trong công tác hoạt động đào tạo của trường” chưa phù hợp với nội hàm các tiêu chuẩn của tiêu chí. Đề nghị Đoàn rà soát lại.
	

	
	 Tiêu chuẩn 3.1: 100% nhà giáo tham gia giảng dạy đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định.
	Nghiên cứu hồ sơ minh chứng (3.1.01 – Danh sách trích ngang nhà giáo đang giảng dạy chương trình đào tạo ngành Công nghệ Ô tô)
Đoàn nhận thấy: (3.1.01 – Danh sách trích ngang nhà giáo cơ hựu đạt chuẩn chuyên môn nghiệp vụ; Danh sách trích ngang nhà giáo thỉnh giảng đủ điều kiện giảng dạy tại trường học năm học 2018-2019; 2019-2020; 2020-2021) và hồ sơ ....
Về chuẩn kỹ năng thực hành: 100% giảng viên chuyên ngành Công nghệ Ô tô đều có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 3/5, trong đó có 04 giảng viên có chứng chỉ kỹ năng nghề bậc 4/5 của Đức.
Hồ sơ nhà giáo được lưu trữ tại phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp, hình thức lưu trữ dạng văn bản và lưu trữ điện tử (3.1.02 – Hồ sơ quản lý nhà giáo).
Hàng năm, Nhà trường thực hiện triển khai công tác đánh giá chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp trên cơ sở Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Bộ LĐ-TB&XH ban hành về Quy định chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp. Cụ thể, hàng năm Nhà trường đã xây dựng Kế hoạch đánh giá chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp (3.1.03- Kế hoạch đánh giá chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ nhà giáo năm học 2020 - 2021, 2019 - 2020, 2018 - 2019) và triển khai đến các đơn vị trực thuộc để thực hiện theo kế hoạch đề ra. Kết quả đánh giá 100% giảng viên giảng dạy chuyên môn ngành Công nghệ Ô tô đạt chuẩn (3.1.04 – Tổng hợp đánh giá, xếp loại chuyên môn, nghiệp vụ nhà giáo của khoa năm học 2020 – 2021, 2019 – 2020, 2018 – 2019) và Nhà trường thực hiện báo cáo kết quả đánh giá nhà giáo về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội theo quy định. (BS 3.1.01 – Báo cáo kết quả kiểm tra chuẩn chuyên môn các năm học 2018 - 2019; 2019 - 2020; 2020 - 2021). 
Qua phỏng vấn cán bộ quản lý lúc 10h00 đến 11h30 ngày 22/12/2021 và phỏng vấn nhà giáo lúc 8h00 đến 9h00 ngày 23/12/2021, các ý kiến đều cho rằng “100% nhà giáo dạy chuyên môn nghề của Bộ môn Công nghệ ô tô có chứng chỉ kỹ năng nghề theo quy định” (Có biên bản phỏng vấn kèm theo).

Chuẩn chuyên môn nghiệp vụ:
...
41 giảng viên cơ hữu: 01 Tiến sĩ; 28 Thạc sĩ; 11 Đại học

09 giảng viên giảng dạy môn chung có 08 giảng viên đạt trình độ Thạc sĩ trở lên và 08 giảng viên đạt trình độ đại học


Chuẩn về trình độ ngoại ngữ:
... 100% giảng viên dạy các mô ngành Công nghệ ô tô có trình độ ngoại ngữ từ Bậc 2 (A2) theo qui định tại thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ GD&ĐT ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương trở lên

Chuẩn về trình độ tin học:
..100% giảng viên có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo qui định tại Thông tư 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ thông tin và truyền thông qui định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương trở lên

Chuẩn về nghiệp vụ sư phạm và kỹ năng thực hành nghề:
Về chuẩn nghiệp vụ sư phạm: 100% giảng viên đạt chuẩn về nghiệp vụ sư phạm, tốt nghiệp trường sư phạm hoặc có chứng chỉ sư phạm dạy nghề dạy trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề hoặc chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho GV đại học, cao đẳng hoặc bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành sư phạm

Căn cứ thông tư 21/2020/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội qui định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 3 năm 2021 tại Điều 55. Điều khoản chuyển tiếp; Đoàn nhận thấy Nhà trường đạt tiêu chuẩn 3.1

	- Đề nghị Đoàn thống nhất tên minh chứng cho mã MC 3.1.01 trong báo cáo của Đoàn.
- Thống nhất tên minh chứng: 
+ 3.1.02 – Hồ sơ cán bộ nhà giáo cơ hữu, nhà giáo thỉnh giảng trong báo cáo của Đoàn với minh chứng 3.1.02 – Hồ sơ quản lý nhà giáo trong báo cáo tự đánh giá của trường.
+ 2.2.05 – Kế hoạch nhà giáo học kỳ I, học kỳ II năm học 2018-2019; 2019-2020; 2020-2021 trong báo cáo của Đoàn với minh chứng 2.2.05 – Hồ sơ giảng viên gồm Kế hoạch giảng dạy học kỳ, giáo án, sổ tay giảng viên  trong báo cáo tự đánh giá của trường.



Đề nghị Đoàn ra soát lại số liệu chi tiết (1 + 28 + 11 = 40 giảng viên).

Đề nghị Đoàn rà  soát lại số liệu giảng viên giảng dạy môn học chung (08 + 08 = 16 giảng viên); cụ thể trình độ của “08 giảng viên đạt trình độ Thạc sĩ trở lên»


Đề nghị Đoàn cụ thể trình độ ngoại ngữ của đội ngũ giảng viên ngành Công nghệ ô tô của Trường: B1 có bao nhiêu giảng viên, A2 có bao nhiêu giảng viên, ….
Đề nghị Đoàn cụ thể trình độ tin học của đội ngũ giảng viên ngành Công nghệ ô tô của Trường. 



- Về chuẩn nghiệp vụ sư phạm: Đề nghị Đoàn cụ thể số lượng giảng viên ngành Công nghệ ô tô của trường: bao nhiêu giảng viên có chứng chỉ  sư phạm dạy nghề, bao nhiêu giảng viên có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ đại học, cao đẳng, bao nhiêu giảng viên tốt nghiệp đại học chuyên ngành sư phạm.
Số liệu về trình độ ngoại ngữ, tin học, nghiệp vụ sư phạm, kỹ năng nghề đã bao gồm nhà giáo thỉnh giảng chưa. Đề nghị Đoàn cụ thể số liệu.




























































Đoàn đã khẳng định: “Về chuẩn kỹ năng thực hành: 100% giảng viên chuyên ngành Công nghệ Ô tô đều có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 3/5, trong đó có 04 giảng viên có chứng chỉ kỹ năng nghề bậc 4/5 của Đức” (tức 66 GV/66 GV đạt CC KNN) thì không cần trích dẫn nội dung: “Căn cứ Thông tư 21/2020/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 3 năm 2021 tại Điều 55. Điều khoản chuyển tiếp; Đoàn nhận thấy Nhà trường đạt tiêu chuẩn 3.1”.
Trường hợp đoàn có căn cứ theo thông tư 21/2020 để đánh giá tiêu chuẩn 3.1 đạt, đề nghị  Đoàn rà soát lại và mô tả bổ sung ngành Công nghệ ô tô của trường còn bao nhiêu giáo viên chưa đạt chuẩn về kỹ năng nghề? 


	P. TC-HC-TH

	
	
	Đạt 
	…..
	

	
	 Tiêu chuẩn 3.2: Hàng năm, 100% nhà giáo hoàn thành các nhiệm vụ do cơ sở đào tạo giao.
	Hàng năm Nhà giáo được nhận xét, đánh giá và phân loại nhà giáo theo hướng dẫn Luật Công chức, Luật Viên chức, thông tư 08/2017/TT-BLĐTBXH ....
...Kết quả đánh giá, phân loại viên chức năm học 2020-2021: 41 cán bộ giảng viên xếp loại «Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ»; 06 giảng viên xếp loại «Hoàn thành tốt nhiệm vụ» và 02 giảng viên không đánh giá (do mới tuyển dụng ...)
.....
Nhà giáo ngành Công nghệ ô tô xếp loại hoàn thành nhiệm vụ trở lên năm học 2018-2019: 37/37 (...); năm học 2019-2020: 48/48 (...); năm học 2020-2021: 50/50 (...)

Kết quả đánh giá xếp loại được tổng kết và khen thưởng (1.2.08 - Báo cáo tổng kết và phương hướng nhiệm v ụ của nhà trường năm học 2018-2019; 2019-2020; 2020-2021; ...)
Năm học 2018 - 2019: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 137/327; Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 183/327; Hoàn thành nhiệm vụ: 07/327.
Năm học 2019 - 2020: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 130/321; Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 181/321; Hoàn thành nhiệm vụ: 08/321; 02 không đánh giá xếp loại do chưa đủ 6 tháng làm việc trong năm.
Năm học 2020 - 2021: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 283/333; Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 33/333; Hoàn thành nhiệm vụ: 02/333; 15 không đánh giá xếp loại do chưa đủ thời gian công tác tại đơn vị theo quy định.



	1/Báo cáo của Đoàn chỉ mới cụ thể kết quả đánh giá, phân loại viên chức hàng năm chưa có kết quả đánh giá phân loại nhà giáo theo thông tư 08/2017/TT-BLĐTBXH. Đề nghị Đoàn rà soát bổ sung.
Đề nghị Đoàn rà soát lại số liệu đoạn mô tả này cho thống nhất (49 hay 50 nhà giáo).













2/ MC 1.2.08 không phù hợp với mô tả; Đoàn sử dụng MC 3.2.11 – Kết quả đánh giá, phân loại viên chức năm học 2020-2021, 2019-2020, 2018-2019 sẽ phù hợp hơn. Đề nghị Đoàn rà soát lại.
Đề nghị Đoàn rà soát lại MC BS 3.2.10 – Nội qui và qui định của trường và MC 3.8.01 – Quyết định ban hành nội qui cơ quan có cùng nội dung không?
3/Chỉ tính GV Khoa Động lực, không cần tính GV toàn trường.
	P. TC-HC-TH

	
	
	Đạt 
	Đạt 
	

	
	 Tiêu chuẩn 3.3: Đảm bảo tất cả các mô-đun, môn học thuộc chương trình đào tạo có đủ nhà giáo đứng lớp; đảm bảo tỉ lệ số người học/lớp và tỉ lệ quy đổi người học/nhà giáo theo quy định.
	... Căn cứ theo kế hoạch đào tạo năm học của nhà trường, đầu mỗi học kỳ trong năm học, các khoa chuyên môn xây dựng thời khoá biểu, phân công giảng viên giảng dạy môn học của các ?? (3.3..02 – Danh sách sinh viên ngành Công nghệ ô tô năm học 2020-2021; 2019-2020; 2018-2019)
... Nhà trường có 66 giảng viên giảng dạy các môn học ngành Công nghệ ô tô cho  1610 sinh viên. Tỷ lệ quy đổi sinh viên/giảng viên trong khoa là: 24 SV/GV (1610 SV/66 GV) cho thấy tỉ lệ giáo viên đảm bảo được tiêu chuẩn đề ra. Đảm bảo tất cả các mô-đun, môn học thuộc chương trình đào tạo có đủ nhà giáo đứng lớp. Nhà giáo cơ hữu đảm nhận hơn 60% khối lượng chương trình của ngành Công nghệ ô tô - Trình độ Cao đẳng.
...Bảng thống kê tỉ lệ quy đổi người học/nhà giáo ngành Công nghệ ô tô (BS 3.3.02 - Học sinh, sinh viên học nghề quy đổi năm 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021; BS 3.3.03 - Giáo viên quy đổi 2018 - 2019, 2019 -2020, 2020 - 2021; (3.3.05- Bảng thống kê tỉ lệ quy đổi người học/nhà giáo năm học 2020-2021; 2019-2020; 2018-2019)
	TT
	Năm học
	Số HSSV quy đổi
	Số giáo viên quy đổi
	Tỷ lệ quy đổi SV/giáo viên 
	Ghi chú

	1
	Năm học 2018-2019
	992
	 45,7 
	22 
	

	2
	Năm học 2019-2020
	1.412
	47,6 
	 29 
	

	3
	Năm học 2020-2021
	1.290
	 49,1 
	 26 
	


Tỉ lệ quy đổi người học/nhà giáo cao nhất 29 SV/1 GV năm 2019-2020
.....
Đoàn đánh giá: Nhà trường không đạt yêu cầu của tiêu chuẩn
	1/Kế hoạch đào tạo sẽ được thực hiện theo khoá học, Tiến độ đào tạo sẽ thực hiện theo năm học, Tiến độ đào tạo là kế hoạch thể hiện tóm tắt toàn bộ tiến độ thực hiện nội dung hoạt động của từng lớp học của trường theo từng tuần, từng tháng trong thời gian của một năm học, làm cơ sở cho việc xây dựng thời khóa biểu học tập.

Đề nghị Đoàn viết lại đoạn mô tả này cho logic hơn và đính kèm MC cho phù hợp.
2/ Mô tả đoạn 1 này chưa chứng minh được Nhà giáo cơ hữu đảm nhận hơn 60% khối lượng chương trình của ngành Công nghệ ô tô - Trình độ Cao đẳng.
3/ Lập bảng qui đổi theo đúng công thức qui định: Bảng qui đổi SVHS riện, Bảng qui đổi GV riêng sau đó mới tính tỉ lệ.
	P. TC-HC-TH

	
	
	Không đạt 
	Không đạt 
	

	
	 Tiêu chuẩn 3.4: Hàng năm, tối thiểu 50% nhà giáo cơ hữu dạy các môn chuyên môn ngành, nghề tham gia nghiên cứu khoa học, các hội thi nhà giáo dạy giỏi, hội thi thiết bị tự làm các cấp.
	...
Trong đó có một số hoạt động nổi bật như sau:
1.1. Đề tài Khoa học – Công nghệ cấp trường
1.2. Tham gia Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm năm 2019 do Sở Lao động –Thương binh và Xã hội TP.HCM và Tổng  cục Giáo dục nghề nghiệp tổ chức
1.3. Gắn kết với các doanh nghiệp thông qua việc tổ chức các hội thảo khoa học, báo cáo chuyên đề (3.4.06 – Danh sách hội thảo khoa học cấp khoa năm học 2019-2020; Danh sách hội thảo khoa học cấp khoa năm học 2020-2021)
1.4. Bài báo khoa học đăng trên các tạp chí chuyên ngành từ năm 2018 đến năm 2021
1.5. Thực hiện việc nâng cao năng lực và sáng kiến trong công tác giảng dạy đạt hiệu quả cao


Kết quả hơn 50% giảng viên khoa Động lực có tham gia thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, cụ thể:
* Năm học 2018-2019: khoa Động lực có 17GV/20GV (85%) tham gia thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ
*  Năm học 2019-2020: khoa Động lực có 20GV/21GV (95.2%) tham gia thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ
*  Năm học 2020-2021: khoa Động lực có 21GV/24GV (88%) tham gia thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ


	
Các hội thảo khoa học cấp khoa không được xem là hoạt động nghiên cứu khoa học. Đề nghị Đoàn rà soát lại.
Đề nghị Đoàn mô tả cụ thể hơn về tên các đề tài khoa học, các thiết bị đào tạo tự làm, tên bài báo khoa học đăng trên các tạp chí chuyên ngành, tên các sáng kiến trong công tác giảng dạy đạt hiệu quả cao đã được trường công nhận, …
Đề nghị Đoàn thống nhất lại số lượng nhà giáo cơ hữu dạy các môn chuyên môn ngành, nghề của tiêu chuẩn 3.4 với số lượng giáo viên của tiêu chuẩn 3.6 (Năm 2018-2019: 37GV; Năm 2019-2020: 48GV;  Năm 2020-2021: 50GV). 
 









Tiêu chuẩn 3.1 viết:
Ngành Công nghệ Ô tô thuộc khoa Động lực hiện có 41 giảng viên cơ hữu và 16 giảng viên thỉnh giảng tham gia giảng dạy chuyên ngành, tất cả đều tốt nghiệp đúng chuyên ngành giảng dạy.
Vậy tỉ lệ tại báo cáo này phải tính 41 GV nhưng Đoàn chỉ tính có 20 – 24 GV?
	P. QLKH VÀ HTQT

	
	
	Đạt 
	….
	

	
	 Tiêu chuẩn 3.5: Hàng năm, cơ sở đào tạo tổ chức cho nhà giáo cơ hữu tham gia các khóa học tập, bồi dưỡng.
	
Kế hoạch cho nhà giáo cơ hữu tham gia các khóa học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và phương pháp giảng dạy hàng năm (3.5.03 – Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức khoa Động lực; 3.5.04 – Danh sách CB–GV–NV tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ ; BS 3.5.01 - Kế hoạch tự học tập bồi dưỡng năm học 2019 - 2020; 2020 - 2021; 2021 - 2022), thực hiện và tổng kết (1.2.08 - Báo cáo tổng kết và phương hướng nhiệm vụ của nhà trường năm học 2018- 2019, 2019-2020, 2020-2021)
Năm 2018 - 2019: 215 lượt tham gia các khóa lớp như học chính trị, nghiên cứu sinh, học cao học, nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ, bồi dưỡng chuyên đề, nâng cao sư phạm và kỹ năng nghề tại Đức, Lớp khai thác tài nguyên giáo dục mở; bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính hạng II; tập huấn sử dụng phần mềm quản lý hành chính điện tử E-Office ....... 
Năm 2019 - 2020: 162 lượt tham gia các khóa lớp như học chính trị, nghiên cứu sinh, học cao học, nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ, bồi dưỡng chuyên đề, bồi dưỡng quản lý lãnh đạo; bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ...
Năm 2020 - 2021: 186 lượt tham gia các khóa lớp như học cao học, nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ, giảng viên giáo dục nghề nghiệp, tập huấn “Chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam”, bồi dưỡng chuyên đề, tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm Google Meet trong giảng dạy online....
Tùy theo yêu cầu, tính chất và thời gian của khóa học, Nhà trường ban hành quyết định cử GV đi học (3.5.05 – Quyết định cử CB–GV–NV tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ)
Khi được cử đi đào tạo, bồi dưỡng các khóa học, 100% giảng viên đều tham gia nghiêm túc và hoàn thành việc học tập, bồi dưỡng với kết quả đạt yêu cầu, được đơn vị đào tạo cấp bằng hoặc chứng chỉ hoặc chứng nhận sau khi hoàn thành khóa học, kết quả học tập được gửi Nhà trường lưu giữ trong hồ sơ cá nhân (3.5.06 – Bằng cấp, chứng chỉ hoặc chứng nhận của các lớp đào tạo, bồi dưỡng). Hàng năm, khoa Động lực thống kê kết quả thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy của giảng viên báo cáo nhà trường (3.5.07 – Báo cáo kết quả thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng của khoa)

	Chỉ tính GV Khoa Động lực, không cần tính GV toàn trường.
	P. TC-HC-TH

	
	
	Đạt
	…
	

	
	Tiêu chuẩn 3.6: 100% nhà giáo cơ hữu đi thực tập tại các đơn vị sử dụng lao động theo quy định.
	Năm 2018 - 2019: 04 giáo viên đi học tại CHLB Đức; 33/37 giảng viên đi thực tập thực tế  tại Doanh nghiệp: Công ty TNHH Ô tô Thịnh Phú, công ty TNHH – XDTM ô tô Đức Việt, công ty TNHH – TMDV Ô tô Hoàng Phát, .......
Năm 2019 - 2020: 48/48 giảng viên đi thực tập thực tế tại: Công ty cổ phần ô tô Tây Bắc Sài Gòn, Chi nhành công ty TNHH Việt Nam Suzuki; xưởng xửa chữa xe hơi MAXAUTO, công ty TNHH 1 thành viên TMDVKT TH FORLIFT, ......
Năm 2020 - 2021: 50/50 giáo viên đi thực tập thực tế tại: Công ty TNHH Japan Body Technology, công ty cổ phần thiết bị điện Sài Gòn, công ty TNHH giải pháp ô tô, công ty TNHH ô tô Đa Anh, .........

	Xem lại số liệu GV chưa thống nhất giữa các tiêu chuẩn trong tiêu chí này.
	TT QHDN

	
	
	Đạt
	…
	

	
	 Tiêu chuẩn 3.7: 100% cán bộ quản lý và nhân viên đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định.
	Tính đến thời điểm hiện tại Khoa Động lực có 05 cán bộ quản lý và 01 nhân viên tham gia điều hành, tổ chức đào tạo ngành Công nghệ ô tô ......
... qua thống kê kết quả đánh giá 100% cán bộ quản lý và nhân viên giáo vụ của khoa Động lực đạt chuẩn, kết quả đánh giá Nhà trường thực hiện báo cáo về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội theo quy định
	1/ Đề nghị Đoàn cụ thể trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo qui định của đội ngũ cán bộ quản lý và nhân viên trực tiếp tổ chức thực hiện CTĐT ngành Công nghệ ô tô, cụ thể:
Trưởng khoa: trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, kỹ năng nghề, các chứng chỉ nghiệp vụ quản lý liên quan về quản lý, ngoại ngữ,  tin học.
Tương tự cho Phó trưởng khoa, 3 trưởng bộ môn, 01 nhân viên giáo vụ khoa.
2/ Mô tả của Đoàn chưa có MC đính kèm: qua thống kê kết quả đánh giá 100% cán bộ quản lý (5/5) và nhân viên giáo vụ (1/1) của khoa Động lực đạt chuẩn, kết quả đánh giá Nhà trường thực hiện báo cáo về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội theo quy định.
	P. TC-HC-TH

	
	
	Đạt 
	Đạt
	

	
	 Tiêu chuẩn 3.8: Hàng năm, 100% cán bộ quản lý và nhân viên hoàn thành các nhiệm vụ do cơ sở đào tạo giao.
	Sau một năm công tác, căn cứ kết quả đạt được, Nhà trường thực hiện đánh giá cán bộ - giảng viên – nhân viên thông qua hình thức xếp loại thi đua và đánh giá, phân loại viên chức theo năm học. Việc đánh giá, phân loại viên chức thực hiện theo kế hoạch hàng năm của Nhà trường (3.2.09 – Kế hoạch đánh giá, phân loại công chức, viên chức, người lao động năm học 2020-2021; 2019-2020; 2018- 2019), thực hiện đánh giá phân loại viên chức theo quy trình, công khai (3.2.10 – Biên bản họp đánh giá, xếp loại viên chức của khoa Động lực năm học 2020-2021; 2019-2020; 2018 – 2019), kết quả đánh giá, phân loại viên chức năm học 2020-2021, 100% cán bộ quản lý và nhân viên của khoa được xếp loại «Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ» (3.2.11 – Kết quả đánh giá, phân loại viên chức năm học 2018-2019; 2019-2020; 2020-2021)
	Để đảm bảo nội hàm của tiêu chuẩn, đề nghị Đoàn bổ sung kết quả đánh giá, phân loại viên chức năm học 2018-2019; 2019-2020.
Bổ sung số liệu tuyệt đối để đánh giá đạt 100% ((5/5 CBQL) và nhân viên giáo vụ (1/1 NV)).
	P. TC-HC-TH

	
	
	Đạt 
	Đạt 
	

	
	Tiêu chí 4 - Chương trình, giáo trình
		Tiêu chí, tiêu chuẩn  
	Điểm Cơ sở GDNN
 tự đánh giá
	Điểm Đoàn đánh giá ngoài đánh giá

	Tiêu chí 4
	22 (Hai hai) Điểm
	22 (Hai hai) Điểm

	Tiêu chuẩn  4.1
	2 (Hai) điểm
	2 (Hai) điểm

	…..
	
	

	Tỷ lệ % Điểm đánh giá/Điểm chuẩn
	100%
	100%




2. Các điểm mạnh:
....
Công tác thư viện nhằm phục vụ cho quá trình đào tạo ngành Công nghệ ô tô được tổ chức tốt nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên học tập và rèn luyện tại nhà trường
	1/ Đề nghị Đoàn rà soát, điều chỉnh bảng điểm Tiêu chí 4.











2/ Có nhầm lẫn gì không, đề nghị Đoàn rà soát lại cho phù hợp với nội hàm của tiêu chí.
	

	
	 Tiêu chuẩn 4.1: Chương trình đào tạo được xây dựng hoặc lựa chọn, thẩm định, ban hành, đánh giá và cập nhật theo quy định.
	Việc đánh giá và cập nhật chương trình đào tạo, Trường thực hiện kịp thời khi có sự thay đổi về khối lượng kiến thức tối thiểu, chương trình các môn chung…. theo qui định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Trong năm 2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành thông tư 46/2018/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2018 qui định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng. Đến năm 2019, Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội ban hành 06 Thông tư hướng dẫn chương trình 06 môn học chung trong khối kiến thức các môn học chung của chương trình đào tạo trung cấp, cao đẳng ….
	Đề nghị Đoàn rà  soát lại đoạn mô tả này cho phù hợp với thời gian ban hành các thông tư qui định về các môn học chung: Các Thông tư 10/2018/TT-BLĐTBXH, 11/2018/TT-BLĐTBXH, 12/2018/TT-BLĐTBXH, 13/2018/TT-BLĐTBXH, 24/2018/TT-BLĐTBXH đều ban hành năm 2018; riêng Thông  03/2019/TT-BLĐTBXH ban hành ngày 17/01/2019 quy định về các môn học: Giáo dục quốc phòng và an ninh, Tin học, Giáo dục thể chất, Pháp luật, Giáo dục chính trị, Tiếng Anh thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.
Báo cáo của Đoàn chưa thể hiện nội hàm việc cập nhật CTĐT theo qui định (năm 2018, 2019, CTĐT cập nhật nội dung nào?). Đề nghị Đoàn rà soát, bổ sung.
	P. TS-ĐT

	
	
	Đạt 
	Đạt 
	

	
	 Tiêu chuẩn 4.2: Có sự tham gia của ít nhất 02 đơn vị sử dụng lao động trong quá trình xây dựng và thẩm định chương trình đào tạo.
	Phỏng vấn Cán bộ quản lý vào lúc ....và đại diện các doanh nghiệp vào lúc ..., Đoàn nhận thấy: Trường luôn đáp ứng yêu cầu có sự tham gia của ít nhất 02 đơn vị sử dụng lao động trong quá trình xây dựng và thẩm định chương trình đào tạo nghề Công nghệ ô tô của trường
	Đề nghị Đoàn rà soát và bổ sung câu hỏi phỏng vấn và trả lời phỏng vấn về nội dung Đoàn đề cập đến trong biên bản phỏng vấn cán bộ quản lý và trong báo cáo của Đoàn. 
	P. TS-ĐT

	
	
	Đạt 
	Đạt 
	

	
	 Tiêu chuẩn 4.3: Chương trình đào tạo thể hiện được khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp.
	....
Đối chiếu với thông tư 12/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/4/2017 của Bộ LĐTBXH, chương trình đào tạo ngành công nghệ ô tô, trình độ Cao đẳng của Trường đảm bảo các yêu cầu về ....





Qua phỏng vấn Giáo viên lúc ...., phỏng vấn HSSV đang học tại trường lúc ....và cựu sinh viên của trường lúc ..., ??? cho rằng chương trình đào tạo được xây dựng hợp lý
	
Theo báo cáo thì  Đoàn chỉ đối chiếu CTĐT của trường với Thông tư 12/2017/TT-BLĐTBXH để  đánh giá CTĐT đảm bảo các yêu cầu về khối lượng kiến thức tối thiểu, tỷ lệ lý thuyết/thực hành, yêu cầu về năng lực người học sau khi tốt nghiệp…; ngoài ra Đoàn có đối chiếu với thông tư 46/2018/TT-BLĐTBXH để đánh giá CTĐT trường điều chỉnh, ban hành năm 2019 không. Nếu có thì đề nghị Đoàn bổ sung.

Đề nghị Đoàn bổ sung đối tượng trả lời câu hỏi của Đoàn.
	P. TS-ĐT

	
	
	Đạt 
	Đạt 
	

	
	 Tiêu chuẩn 4.4: Chương trình đào tạo thể hiện được sự phân bổ thời gian, trình tự thực hiện các mô-đun, môn học để đảm bảo thực hiện được mục tiêu giáo dục nghề nghiệp.
	...
Chương trình các môn học/mô-đun được qui định rõ về thời gian thực hiện: giờ lý thuyết, giờ thực hành/bài tập, kiểm tra ..... Cụ thể:
+ ...
+ Trong chương trình đào tạo năm 2019, tổng số giờ 2475 giờ (90 tín chỉ): Năm 1 (02 học kỳ), giảng dạy 38 tín chỉ – 765 giờ; Năm 2 (02 học kỳ), giảng dạy 46 tín chỉ - 945 giờ; Năm 3 (01 học kỳ), giảng dạy 6 tín chỉ - 270 giờ



Phỏng vấn HSSV đang học lúc 9h00 ngày 23/12/2021 và giáo viên bộ môn lúc 8h ngày 23/12/2021, Đoàn ghi nhận chương trình đào tạo của Trường đáp ứng thực hiện được mục tiêu đào tạo về phân bố thời gian, trình tự thực hiện các môn học/mô đun
	



Đề nghị Đoàn rà soát lại số giờ trong 3 năm của CTĐT năm 2019 (765+945+270 =1980) không phải 2475 giờ. 

Với nội hàm của tiêu chuẩn này, thì đối tượng HSSV đang học không thể đánh giá được. Đề  nghị Đoàn rà soát lại.
	P. TS-ĐT

	
	
	Đạt 
	Đạt 
	

	
	 Tiêu chuẩn 4.6: Chương trình đào tạo thể hiện được phương pháp đánh giá kết quả học tập, xác định mức độ đạt yêu cầu về năng lực của người học sau khi học xong các mô-đun, môn học của chương trình đào tạo.
	....
Các qui định về việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập được thể hiện thông qua quy chế đào tạo của nhà  trường. ....Đối với thi kết thúc môn học/mô-đun, phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng chọn ngẫu nhiên đề thi trong ngân hàng đề thi và phối hợp với khoa chuyên môn tổ chức coi, chấm thi (Giáo viên giảng dạy không được coi, chấm thi kết thúc mô-đun/môn học)
(1.1.05 – Chương trình đào tạo, chương trình chi tiết các môn học ngành Công nghệ ô tô năm 2019, 2019; BS 4.6.01 – Kế hoạch công tác, phân công nhiệm vụ của Phòng KT&ĐBCL)
	
Đề nghị Đoàn rà soát lại nội dung đoạn mô tả và minh chứng BS 4.6.01 tập trung cho nội hàm của tiêu chuẩn “Chương trình đào tạo thể hiện được phương pháp đánh giá kết quả học tập, xác định mức độ đạt yêu cầu về năng lực của người học sau khi học xong các mô-đun, môn học của chương trình đào tạo” không đề cập về các qui định và công tác tổ chức t hi, kiểm tra của trường.
	P. TS-ĐT

	
	
	Đạt 
	Đạt 
	

	
	 Tiêu chuẩn 4.7: Chương trình đào tạo đảm bảo phù hợp với yêu cầu phát triển của ngành, địa phương và đất nước, phù hợp với kỹ thuật công nghệ trong sản xuất, dịch vụ.
	
	Báo cáo của Đoàn chưa đảm bảo đánh giá  được nội hàm của tiêu chuẩn “Chương trình đào tạo đảm bảo phù hợp với yêu cầu phát triển của ngành, địa phương và đất nước; phù hợp với kỹ thuật công nghệ trong sản xuất, dịch vụ. Đoàn có thể trích dẫn biên bản góp ý của hội đồng thẩm định; những kỹ thuật công nghệ nào được cập nhật trrong chương trình đào tạo để làm rõ hơn nội hàm của tiêu chuẩn.
	KHOA ĐỘNG LỰC

	
	
	Đạt 
	Đạt 
	

	
	 Tiêu chuẩn 4.10: 100% giáo trình được biên soạn hoặc lựa chọn, thẩm định, ban hành, đánh giá và cập nhật theo quy định.
	....

	Trong báo cáo của Đoàn thể hiện giáo trình của Trường có lựa chọn, có biên soạn tuy nhiên nội dung mô tả chưa thể hiện việc tổ chức lựa chọn giáo trình, nhà trường thực hiện như thế nào; đối với giáo trình biên soạn, đề nghị Đoàn cụ thể hơn về các thành phần tham gia biên soạn, thẩm định giáo trình (tiêu chuẩn của các thành viên tham gia ban biên soạn, hội đồng thẩm định).
Báo cáo của Đoản chưa thể hiện nội dung cập nhật giáo trình của trường. Đề nghị Đoàn rà soát bổ sung.
	P. TS-ĐT

	
	
	Đạt 
	Đạt 
	

	
	Tiêu chuẩn 4.11: Giáo trình cụ thể hóa yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ năng của từng mô-đun, môn học trong chương trình đào tạo; nội dung giáo trình phù hợp để thực hiện phương pháp dạy học tích cực.
	
	Báo cáo của Đoàn chưa bám sát nội hàm của tiêu chuẩn. Đề nghị Đoàn căn cứ vào cấu trúc giáo trình đào tạo của trường để phân tích nội hàm (nội dung kiến thức, kỹ năng của mô đun/môn học, các qui trình, hình vẽ, bài tập,...thể hiện trong giáo trình).
Đoàn bổ sung nội dung đánh giá  nội dung giáo trình phù hợp để thực hiện phương pháp dạy học tích cực (không thể dựa vào kết quả khảo sát để đánh giá nội dung này).
	P. TS-ĐT

	
	
	Đạt 
	Xem lại
	

	
	Tiêu chí 5 - Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo và thư viện 
	3. Các điểm cần cải thiện: Chương trình, giáo trình ngành Công nghệ ô tô của Trƣờng chƣa đƣợc số hóa và tích hợp với thƣ viện điện tử phục vụ hiệu quả cho hoạt động đào tạo. 
4. Đề xuất, kiến nghị đối với Cơ sở GDNN:
 - Trường cần đầu tư bổ sung các thiết bị còn thiếu của nghề so với danh mục thiết bị tối thiểu để chủ động trong hoạt động đào tạo; 
- Trường cần có kế hoạch trang bị phần mềm thư viện điện tử để số hoá chường trình, giáo trình và tài liệu tham khảo để bạn đọc thuận tiện hơn trong việc tra cứu tài liệu.
	Nội dung điểm cần cải thiện và đề xuất kiến nghị chưa phù hợp vì: Điểm không đạt của tiêu chuẩn 5.3 (đảm bảo đủ số lượng thiết bị đào tạo) trong bảng điểm tổng hợp.  
	

	
	 Tiêu chuẩn 5.1: Phòng học, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, hệ thống điện, nước đảm bảo quy chuẩn xây dựng và yêu cầu đào tạo.
	………… 
Hiện nay hệ thống phòng học, giảng đường, xưởng thực hành phục vụ đào tạo cho chƣơng trình đào tạo ngành Công nghê ô tô của khoa Động lực bao gồm: 80 phòng học, giảng đƣờng với diện tích là: 7842,8m2 , trung bình là trên 60m2 /phòng và 20 xƣởng thực hành với tổng diện tích là: 2.715m2 và 17 phòng máy vi tính với diện tích là 1.155m2 (5.1.02 – Bản vẽ các hạng mục công trình). Trong tất cả các phòng học đều đƣợc bố trí hệ thống điện 3 pha. Xưởng thực hành Khoa Động lực có tổng diện tích sử dụng là 2.715m 2 gồm 23 phòng thực hành, bình quân mỗi phòng có diện tích 95m2 và 01 phòng thí nghiệm có diện tích 196m2 ;
......................
Hệ thống xưởng thực hành với tổng diện tích là: 20 xƣởng thực hành với tổng diện tích là: 2.583m2 và và 17 phòng máy vi tính với diện tích là 1.155m2 . Các xƣởng thực hành có diện tích nhỏ nhất là 80 m 2 , do đó đều đảm bảo xây dựng theo diện tích 46 m 2 /chỗ thực hành (Tiêu chuẩn Quốc Gia TCVN 9210:2012 “Trƣờng Dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế”), số phòng thực hành của Nhà trƣờng theo quy đổi sẽ là: (2583 + 1155) : 5 : 18 ≈ 41 phòng thực hành > 28 phòng theo yêu cầu, vì vậy đảm bảo chuẩn về số lượng phòng thực hành.
	Báo cáo mô tả Trường có 80 phòng học, giảng đường, đây là tổng số phòng học của trường hay riêng của khoa Động lực, trường hợp đây là tổng số phòng học LT của trường thì Đoàn nên lấy số liệu các phòng được giao cho khoa để tính. 
Mô tả về Số liêu về phòng xưởng thực hành, phòng thí nghiệm bị lặp lại nội dung và chưa thống nhất trong báo cáo.
Đề nghị Đoàn lấy số liệu chính xác trước khi tính toán so sánh đáp ứng.

	P. QTDV

	
	
	Đạt
	……….
	

	
	Tiêu chuẩn 5.2: Đảm bảo đủ chủng loại thiết bị đào tạo đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo.
	[bookmark: _Hlk87865319]Để sắp xếp học sinh, sinh viên học tập mô-đun này Nhà trường đã ký hợp đồng với Công ty Cổ phần sản xuất thương mại – Dịch vụ tư vấn An Lạc, Công ty Việt nam Suzuki để sắp xếp đưa học sinh, sinh viên đến thực tập và thực hành trên các thiết bị mới của Công ty (BS 5.2.02 – Tờ trình về hợp tác dạy nghề giữa Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh và Doanh nghiệp; BS 5.2.03 - Biên bản thảo thuận đào tạo sinh viên tại doanh nghiệp).
	1/Đoàn cần chỉ rõ thiếu thiết bị nào cho mô đun/môn học nào thay cho cụm từ “mô đun này”.
2/ Theo Bảng thống kê tại trang 92-93 tiêu chuẩn 5.3 thì nhà trường chưa có đủ chủng loại thiết bị.
CV 454 lưu ý.
Trong trường hợp trường còn thiếu một số chủng loại thiết bị nhưng có các hình thức khác đảm bảo đáp ứng quy mô đào tạo thì cần cung cấp đầy đủ các văn bản, tài liệu chứng minh:
+ Hợp đồng, biên bản nghiệm thu thanh lý về việc thuê thiết bị hoặc các thỏa thuận của trường với các đơn vị, doanh nghiệp đảm bảo người học có đủ thiết bị học tập.
+ Kế hoạch/tiến độ giảng dạy, học tập/tài liệu thể hiện việc người học sử dụng thiết bị theo các hợp đồng, thỏa thuận nêu trên.

	P. TC-HC-TH

	
	
	Đạt
	……….
	

	
	Tiêu chuẩn 5.3: Đảm bảo đủ số lượng thiết bị đào tạo đáp ứng quy mô, yêu cầu đào tạo.
	......................
Các thiết bị hiện có của Khoa đƣợc trang bị theo danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu do Bộ Lao động - Thƣơng binh và Xã hội ban hành. Tuy nhiên, thiếu một số chủng loại và số lƣợng thiết bị một đào tạo còn thiếu so với danh mục thiết bị tối thiểu theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Khoa Động lực phối hợp với các phòng chức năng thông qua phần mềm quản lý đào tạo nắm rõ số sinh viên học thực hành vì thế các xƣởng thực hành luôn đáp ứng đủ thiết bị, dụng cụ đảm bảo trong giờ học thực hành, tùy theo tính chất môn học hoặc bài tập thực hành mà sinh viên có thể thực hành theo nhóm hoặc cá nhân. (5.3.01 – Danh mục thiết bị ngành Công nghệ Ô tô) Trong giờ thực hành, sinh viên đều đƣợc chia nhóm thực tập đảm bảo số lƣợng theo quy định (5.3.02 – Báo cáo theo dõi tài sản cố định năm 2020, 2019, 2018; 5.3.03 – Thống kê số lượng sinh viên tại các lớp ngành Công nghệ Ô tô).
Hàng năm, Nhà trường luôn đổi mới và đầu tư các trang thiết bị có chất lượng đảm bảo phục vụ công tác đào tạo, từ nhiều nguồn khác nhau: Nguồn ngân sách, nguồn thu của Trường, từ dự án của Bộ, của Thành phố thiết bị được bổ sung đúng chủng loại, đủ về số lượng và đảm bảo chất lượng đào tạo. Thông qua mối liên kết đào tạo, Khoa nhận được rất nhiều sự tài trợ của các doanh nghiệp là những thiết bị có giá trị, hiện đại phục vụ thiết thực nhu cầu đào tạo hệ chất lượng cao, ngành nghề trọng điểm. (5.2.04 – Danh mục thiết bị trang bị khoa Động lực năm 2020, 2019, 2018; 5.3.04 – Hồ sơ nhận tài trợ thiết bị).
Vào đầu năm học, khoa xây dựng kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng thiết bị đào tạo để đảm bảo thiết bị hoạt động hiệu quả trong quá trình giảng dạy và học tập suốt năm học (5.3.05 – Kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng thiết bị đào tạo tại khoa), trong quá trình sử dụng nếu có hư hỏng đột xuất các khoa thực hiện hồ sơ, thủ tục theo hướng dẫn. Công tác bảo trì, bảo dưỡng được cập nhật vào Sổ theo dõi sử dụng thiết bị tại các phòng, xưởng thực tập (5.3.06 – Sổ theo dõi sử dụng thiết bị tại các phòng, xưởng thực tập). 
Hàng năm, Nhà trường thực hiện duy trì công tác thanh, kiểm tra về thiết bị dạy học, kết quả kiểm tra thiết bị đào tạo ngành Công nghệ ô tô đáp ứng đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng (5.2.05 – Biên bản kiểm tra nội bộ năm 2018, 2019, 2020 của Ban kiểm tra nội bộ - Ban chỉ đạo thực hiện quy chế cơ sở).
Qua công tác khảo sát hàng năm, người dạy và người học đánh giá thiết bị đào tạo ngành Công nghệ ô tô đã đáp ứng chương trình đào tạo (5.2.06 – Báo cáo kết quả khảo sát sự hài lòng về môi trường làm việc).
	
	DANH MỤC THIẾT BỊ ĐÀO TẠO THEO QUI ĐỊNH  (Ban hành kèm theo thông tư số 27/2019/TT-BLĐTBXH ngày 25/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) (Phụ lục 9a)
	DANH MỤC THIẾT BỊ ĐÀO TẠO TRƯỜNG HIỆN CÓ/ TƯƠNG ĐƯƠNG

	STT
	THIẾT BỊ
	ĐV
	SL
	THIẾT BỊ
	ĐV
	SL

	
	PHÒNG THỰC HÀNH ĐIỆN Ô TÔ
	
	
	
	
	

	1
	Hệ thống điều hoà thông thường
	Bộ
	01
	Không thấy trong bảng kê
	
	

	
	MÔN HỌC NHIÊN LIỆU
	
	
	
	
	

	1
	Mô hình cắt bổ dộng cơ diesel 4 kỳ
	Chiếc
	01
	Không thấy trong bảng kê
	
	

	2
	Mô hình hệ thống nhiên liệu động cơ Diesel sử dụng bơm cao áp
	Bộ
	01
	Không thấy trong bảng kê
	
	

	3
	Mô hình hệ thống nhiên liệu động cơ Diesel điều khiển điện tử
	Bộ
	01
	Không thấy trong bảng kê
	
	

	
	THỰC HÀNH NGUỘI
	
	
	
	
	

	1
	Dưỡng ren
	Chiếc
	3
	
	
	

	2
	Thước đo cao
	Chiếc
	3
	
	
	

	3
	Êke 90˚, êke 120˚
	Chiếc
	6
	
	
	

	4
	Compa vạch dấu
	Chiếc
	6
	
	
	

	5
	Đài vạch
	Chiếc
	6
	
	
	



Qua phỏng vấn cán bộ giáo viên thì đều hài lòng về sắp xếp của thiết bị, dụng cụ phục vụ đào tạo được bố trí hợp lý, an toàn, thuận tiện cho việc đi lại, vận hành, bảo dưỡng và tổ chức hướng dẫn thực hành; đảm bảo các yêu cầu sư phạm, an toàn vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường.
Đoàn đánh giá: Nhà trường không đạt yêu cầu của tiêu chuẩn.
	Tiêu chuẩn 5.3 đánh giá về số lượng thiết bị, chủng loại thiết bị đánh giá tại tiêu chuẩn 5.2 và Đoàn đã đánh giá Đạt, do đó phần mô tả “Tuy nhiên, thiếu một số chủng loại và số lƣợng thiết bị một đào tạo còn thiếu so với danh mục thiết bị tối thiểu theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội” mâu thuẫn kết quả đánh giá tiêu chuẩn 5.2.
Nội dung nhận định “ Khoa Động lực phối hợp với các phòng chức năng thông qua phần mềm quản lý đào tạo nắm rõ số sinh viên học thực hành vì thế các xƣởng thực hành luôn đáp ứng đủ thiết bị, dụng cụ đảm bảo trong giờ học thực hành, tùy theo tính chất môn học hoặc bài tập thực hành mà sinh viên có thể thực hành theo nhóm hoặc cá nhân” 
Trong báo cáo này Đoàn viết theo hướng tích cực, nhưng kết luận đột ngột: “Đoàn đánh giá: Nhà trường không đạt yêu cầu của tiêu chuẩn”.
Để đánh giá tiêu chuẩn này không đạt thì cần phân tích rõ số lượng thiết bị không đáp ứng qui mô đào tạo; giải thích rõ Bảng thống kê trong báo cáo tiêu chuẩn 5.3 để thấy rõ không đủ thiết bị.
Nội dung đánh giá: “Qua phỏng vấn cán bộ giáo viên thì đều hài lòng về sắp xếp của thiết bị, dụng cụ phục vụ đào tạo được bố trí hợp lý, an toàn, thuận tiện cho việc đi lại, vận hành, bảo dưỡng và tổ chức hướng dẫn thực hành; đảm bảo các yêu cầu sư phạm, an toàn vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường” thuộc tiêu chuẩn 5.4.
Đề nghị Đoàn rà soát lại nội dung và kết quả đánh giá.

	P. TC-HC-TH

	
	
	Không đạt
	……………
	

	
	 Tiêu chuẩn 5.4: Thiết bị, dụng cụ phục vụ đào tạo được bố trí hợp lý, thuận tiện cho việc thực hành, đảm bảo các yêu cầu sư phạm, an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường; thiết bị đào tạo có hồ sơ quản lý rõ ràng, được sử dụng đúng công năng, quản lý, bảo trì, bảo dưỡng theo quy định.
	Kiểm tra minh chứng và khảo sát thực tế, Đoàn thấy: Việc bố trí máy móc, thiết bị trong các phòng học, xƣởng thực hành, phòng thí nghiệm theo đúng thiết kế kỹ thuật, đảm bảo tính hợp lý, thuận tiện cho việc đi lại, vận hành, bảo dƣỡng và tổ chức hƣớng dẫn thực hành. Thiết bị tại các xƣởng thực hành đƣợc sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, khoa học; dụng cụ phục vụ đào tạo đƣợc bố trí vào từng kệ, thuận tiện cho ngƣời dạy hƣớng dẫn ngƣời học thực hiện tốt các bài thực hành (5.1.01 – Hồ sơ hoàn công các công trình, hạng mục; Hình ảnh dãy nhà G, H khoa Động lực; 5.1.02 – Bản vẽ các hạng mục công trình; 5.1.03 - Bảng tổng hợp diện tích các phòng học lý thuyết, phòng thực hành; 5.1.06 - Bảng thống kê diện tích phòng học, phòng chuyên môn, nhà xưởng của ngành Công nghệ ô tô; 5.4.01. Sơ đồ bố trí thiết bị, dụng cụ phục vụ đào tạo)
Đối với các xƣởng thực hành nhà trƣờng bố trí trang thiết bị thực hành hợp lý cho hoạt động dạy và học, đảm bảo an toàn và sư phạm, thuận tiện cho việc vận hành, bảo dưỡng trang thiết bị và tổ chức hƣớng dẫn thực hành. (BS 5.4.01 - Bộ ảnh trong các xưởng thực hành ngành Công nghệ ô tô). Việc sử dụng thiết bị thực hành đều có quy định cụ thể rõ ràng (5.4.02 – Quy định sử dụng thiết bị phục vụ công tác giảng dạy – học tập). Tại mỗi xưởng đều có nội quy hướng dẫn thực hành (5.4.03 – Nội quy xưởng thực hành). Thiết bị đƣợc quản lý, theo dõi trong suốt quá trình dạy học, nếu có hƣ hỏng đều đƣợc ghi nhận vào sổ theo dõi phòng học và báo sửa chữa cho tổ chuyên môn sửa chữa, khắc phục kịp thời (5.3.06 – Sổ theo dõi sử dụng thiết bị tại các phòng, xưởng thực tập). Thiết bị đào tạo tại các xưởng thực hành đƣợc sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, khoa học, các dụng cụ thực hành đƣợc bố trí vào từng kệ, thuận tiện cho GV hƣớng dẫn và SV làm các bài thực hành (5.4.04 – Sơ đồ bố trí lắp đặt tủ dụng cụ thực hành). Hệ thống chiếu sáng, trong các xƣởng thực hành đảm bảo trong suốt quá trình giảng dạy. Đối với các thiết bị đào tạo cần phải bảo đảm độ an toàn khi sử dụng, trên mỗi thiết bị đều có hƣớng dẫn quy trình sử dụng (5.4.05 – Bảng hướng dẫn quy trình sử dụng, quy định quy tắc an toàn khi sử dụng; 5.4.06 – Hướng dẫn sử dụng các thiết bị đặc thù có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động). Công tác kiểm kê tài sản thực hiện theo kế hoạch hàng năm, phối hợp tốt từ đơn vị quản lý tài sản đến đơn vị sử dụng, hồ sơ đáp ứng đúng tiêu chí kiểm kê. Nội dung kiểm kê đƣợc yêu cầu làm rõ các nội dung: đảm bảo về số lƣợng, đánh giá về chất lƣợng thực tế, sử dụng thiết bị có đúng mục đích và đề xuất biện pháp xử lý (5.4.07 – Biên bản kiểm kê tài sản tại các đơn vị trực thuộc), 100% thiết bị dụng cụ của khoa Động lực đƣợc Hội đồng kiểm kê Nhà trƣờng kiểm tra, đánh giá hàng năm
..........................
Hàng năm phòng quản trị - Thiết bị cùng với Khoa cơ khí và bộ phận Y tế của Trƣờng tiến hành kiểm tra, bộ môn Ô tô tổng hợp báo cáo về sự an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trƣờng trong sử dụng thiết bị dụng cụ.... để từ đó Trƣờng có kế hoạch điều chỉnh cho những năm tiếp theo. Theo báo cáo của Trƣờng thì đoàn nhận thấy Thiết bị, dụng cụ phục vụ đào tạo đƣợc bố trí hợp lý, an toàn, thuận tiện cho việc đi lại, vận hành, bảo dƣỡng và tổ chức hƣớng dẫn thực hành; đảm bảo các yêu cầu sƣ phạm, an toàn vệ sinh công nghiệp và vệ sinh môi trƣờng (BS 5.4.06 - Đánh giá về sự an toàn, vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường trong việc sử dụng các thiết bị, dụng cụ)
	 Nội dung mô tả bị lặp lại (phần tô vàng, tô hồng)
Bộ phận phụ trách về thiết bị là phòng Quản trị Dịch vụ và khoa Động lực.
Đề nghị Đoàn rà soát lại nội dung.
	P. TC-HC-TH

	
	
	Đạt
	…….
	

	
	 Tiêu chuẩn 5.5: Nguyên, nhiên, vật liệu được bố trí sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp thuận tiện; được quản lý, cấp phát, sử dụng theo quy định; đáp ứng kế hoạch và tiến độ đào tạo.
	.....................
Căn cứ vào định mức Kinh tế - Kỹ thuật, từng học kỳ khi có kế hoạch giảng dạy giáo viên lập bảng dự trù vật tƣ, thiết bị đào tạo gửi tổ bộ môn và khoa tổng hợp, đối chiếu và gửi phòng Quản trị - Thiết bị và Dự án, Phòng Kế hoạch - Tài chính, triển khai mua sắm thiết bị, vật tƣ theo từng đợt nhập kho trƣờng và sau đó cấp về cho bộ môn (5.5.04 – Danh mục đề nghị vật tư thực tập; 5.5.05 – Biên bản giao nhận nghiệm thu vật tư thực tập; 5.5.06 – Sổ theo dõi cấp phát vật tư thực tập tại khoa; BS 5.5.02 - Bảng dự trù vật tư hàng năm của ngành Công nghệ ô tô; BS 5.5.03 - Hợp đồng kinh tế mua bán vật tư, thiết bị; BS 5.5.04 - Hóa đơn).
	Theo sơ đồ tổ chức trường không có phòng  “Quản trị - Thiết bị và Dự án”.
 Đề nghị Đoàn rà soát điều chỉnh.
	P. TC-HC-TH

	
	
	Đạt
	Không đạt
	

	
	 Tiêu chuẩn 5.6: Thư viện có đủ chương trình, giáo trình đã được cơ sở đào tạo phê duyệt; mỗi loại giáo trình có tối thiểu 05 bản in và đáp ứng được nhu cầu nghiên cứu, học tập của nhà giáo và người học; có đủ sách, tạp chí, tài liệu tham khảo tối thiểu 05 đầu sách/người học; 100% chương trình, giáo trình được số hóa và tích hợp với thư viện điện tử phục vụ hiệu quả cho hoạt động đào tạo.
	...........
Như vậy, với số HSSV quy đổi cao nhất thì: 1.412 học sinh x 10% = 141,2 chỗ, làm tròn 142 chỗ; số giáo viên quy đổi cao nhất là 65 thì: 65 giáo viên x 20% = 13 chỗ. Tổng cộng thƣ viện cần phải có ít nhất 142 + 13 =155 chỗ. Thực tế Thƣ viện trƣờng có sức chứa 390 chỗ ngồi, như vậy đã đáp ứng được yêu cầu
..........
Thư viện của Trƣờng có 3.615 cuốn giáo trình và có 27.707cuốn sách cần kho lƣu trữ là (3615+27707) x2,5m2 /1.000 đầu sách = 78,3 m2 : Kho lưu trữ của Trường có 168m2 . Nhƣ vậy kho lƣu trữ đáp ứng được yêu cầu.
Thƣ viện có đủ giáo trình đã đƣợc trƣờng phê duyệt, mỗi loại giáo trình đảm bảo tối thiểu 05 bản in. Hiện nay, Trung tâm Thƣ viện có Bảng kê danh mục chương trình, giáo trình đào tạo của trƣờng (5.6.03 – Quyết định phê duyệt và sử dụng giáo trình đào tạo của trường; Danh mục giáo trình của khoa Động lực), trong đó có 70 nhan đề giáo trình nội sinh của khoa Động lực với số lƣợng 350 bản sách (BS 4.9.01 - Danh sách thống kê giáo trình cho từng mô-đun, môn học của CTĐT (trong đó nêu rõ tên giáo trình; năm biên soạn; đơn vị ban hành) và 279 nhan đề tài liệu tham khảo chuyên ngành Công nghệ ô tô với số lƣợng 1.818 bản sách đáp ứng đƣợc nhu cầu nghiên cứu học tập của nhà giáo và ngƣời học (5.6.04 –Danh mục tài liệu tham khảo chuyên ngành Công nghệ ô tô). 
Ngoài ra phòng đọc thƣ viện có 09 đầu báo phục vụ nhu cầu tìm hiểu thông tin của bạn đọc hàng ngày nhƣ: Báo Thanh niên, báo Tuổi trẻ, báo Ngƣời lao động, báo Công an TPHCM, báo Sài gòn giải phóng, báo Giáo dục, báo Pháp Luật, báo Phụ nữ TPHCM, báo Nhân dân (5.6.05 – Danh mục các đầu báo tại Thư viện).
Đoàn đánh giá: Nhà trường không đạt yêu cầu của tiêu chuẩn (2 điểm)
	Nội hàm tiêu chuẩn không yêu cầu đánh giá về thiết kế và diện tích thư viện (vì thư viện dùng chung cho tất cả các ngành), nên Đoàn không cần đánh giá nội dung này (trường hợp Đoàn vẫn muốn đánh giá thì phải đánh giá đáp ứng của trường cao đẳng, số liệu tính toán của Đoàn là để đánh giá trường trung cấp).
Về đánh giá chỉ số:  có đủ sách, tạp chí, tài liệu tham khảo tối thiểu 05 đầu sách/người học, đây là nội dung đánh giá mang tính định lượng nên báo cáo cần thống kê và tính toán cụ thể để so sánh. 
Với số liệu của Đoàn đưa ra 1818 bản sách/1412HSSV = 2,56 <5, tiêu chuẩn không đạt. 
(Nội hàm cho phép tính tổng số sách, tài liệu tham khảo, tạp chí, do đó Đoàn nên lấy lại số liệu để đánh giá lại).
Nhầm về kết luận đánh giá tiêu chuẩn.
Đề nghị Đoàn giải trình và rà soát lại báo cáo đánh giá của Đoàn.
	TT THƯ VIỆN

	
	
	Đạt
	.....
	

	
	Tiêu chí 6 - Dịch vụ cho người học 
	
	
	

	
	 Tiêu chuẩn 6.1: Người học được cung cấp đầy đủ thông tin về chương trình đào tạo; quy chế đào tạo; quy chế công tác học sinh, sinh viên; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp; nội quy, quy chế của cơ sở đào tạo và các chế độ, chính sách đối với người học.
	... Qua phỏng vấn HSSV lúc 9h00 đến 10h00 ngày 23/12/2121, cán bộ quản lý lú 10h00 đến 11hh30 ngày 22/12/2021, nhà giáo lúc 8h00 đến 9h00 ngày 23/12/2021, cựu HSSV lúc 10h đến 10h45’ ngày 23/12/2021
	Lỗi đánh máy.
	P. TTGD-CTSV

	
	
	Đạt
	Đạt
	

	
	Tiêu chuẩn 6.3: Hàng năm, cơ sở đào tạo cung cấp cho người học các thông tin về nghề nghiệp, thị trường lao động và việc làm; thực hiện trợ giúp, giới thiệu việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp.
	Kiểm tra hồ sơ khảo sát ý kiến HSSV Cao đẳng Công nghệ ô tô đã tốt nghiệp và đang học về việc cung cấp thông tin nghề nghiệp, việc làm cho người học, Đoàn nhận thấy có trên 93% số người được hỏi trả lời: “Hàng năm, Trường có cung cấp cho người học các thông tin về nghề nghiệp, thị trường lao động và việc làm” (BS 6.2.02 - Kế hoạch khảo sát, phiếu khảo sát, báo cáo khảo sát học sinh, sinh viên liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ hỗ trợ HSSV năm 2019, 2020, 2021). Cụ thể:


	TT
	Năm học
	Số lượng tốt nghiệp
(SV)
	Số lượng khảo sát
(SV)
	Số lượng phản hồi
(SV)
	SV nhận được thông tin/tư vấn/GTVL và đồng ý/hài lòng 

	
	
	
	
	
	Số lượng
(SV)
	Tỉ lệ 
(%)

	1
	2018-2019
	755
	679
	679
	642
	94,6

	2
	2019-2020
	604
	506
	506
	486
	96,0

	3
	2020-2021
	75
	66
	66
	62
	93,9

	Tổng
	1434
	1251
	1251
	1190
	95,1



	Đề nghị Đoàn rà soát mô tả và liên kết số liệu với tiêu chuẩn 7.2 cho thống nhất.
	TT QHDN

	
	
	Đạt
	.....
	

	
	Tiêu chí 7 - Giám sát, đánh giá chất lượng
	
	
	

	
	 Tiêu chuẩn 7.2: Thực hiện điều tra lần vết đối với người tốt nghiệp để thu thập thông tin về việc làm, đánh giá về chất lượng đào tạo của cơ sở đào tạo và sự phù hợp của chương trình đào tạo với vị trí việc làm của người tốt nghiệp.
	Nhà Trường đã có HSSV các khóa Cao đẳng tốt nghiệp năm học 2018-2019;2019- 2020;2020-2021 trong đó chuyên ngành Công nghệ ô tô với (1.434) HSSV tốt nghiệp. Trung tâm có kế hoạch tiến hành khảo sát 100% HSSV tốt nghiệp và số sinh viên phản hồi về là trên 90%.
Xem xét báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát, Đoàn nhận thấy: về tình hình việc làm:
	Nội dung khảo sát
	Tỷ lệ sinh viên có việc làm

	
	2019
	2020
	2021

	Smh viên có việc làm trước khi tốt nghiệp
	Số lượng
	55
	50
	5

	
	Tỉ lệ (%)
	8,9
	10,9
	8,1

	Smh viên có việc làm dưới 01 tháng
	Số lượng
	156
	62
	14

	
	Tỉ lệ (%)
	25,2
	10,0
	22,6

	Smh viên có việc làm từ 01 - 03 tháng
	Số lượng
	326
	205
	31

	
	Tỉ lệ (%)
	52,8
	44,7
	50,0

	Sinh viên có việc làm từ 03 - 06 tháng
	Số lượng
	81
	142
	12




	Tỉ lệ (%)
	11,9
	28,1
	18,2

	Tổng (SV)
	618
	459
	62



về chất lượng của chương trình đào tạo
	Năm học
	Số lượng tốt nghiệp (SV) ■
	Số lượng SV trả lời khảo sát (SV)
	Phù hợp với thực tế công việc
	Phù hợp một phần với thực tế công việc
	Không phù hợp với thực tế công việc

	
	
	
	Số lượng (SV)
	Tỉ lệ (%)
	Số lượng (SV)
	Tỉ lệ (%)
	Số lượng (SV)
	Tỉ lệ (%)

	2018 - 2019
	755
	679
	485
	71,4
	126
	18,6
	68
	10

	2019 - 2020
	604
	506
	368
	72,7
	77
	15,3
	61
	12

	2020 - 2021
	75
	66
	54
	81,8
	8
	12,5
	4
	5,7




	· Số liệu của Đoàn tại tiêu chuẩn 6.3”
“Hàng năm, Trường có cung cấp cho người học các thông tin về nghề nghiệp, thị trường lao động và việc làm” (BS 6.2.02 - Kế hoạch khảo sát, phiếu khảo sát, báo cáo khảo sát học sinh, sinh viên liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ hỗ trợ HSSV năm 2019, 2020, 2021). Cụ thể: 
	TT
	Năm học
	Số lượng tốt nghiệp
(SV)
	Số lượng khảo sát
(SV)
	Số lượng phản hồi
(SV)
	SV nhận được thông tin/tư vấn/GTVL và đồng ý/hài lòng 

	
	
	
	
	
	Số lượng
(SV)
	Tỉ lệ 
(%)

	1
	2018-2019
	755
	679
	679
	642
	94,6

	2
	2019-2020
	604
	506
	506
	486
	96,0

	3
	2020-2021
	75
	66
	66
	62
	93,9

	Tổng
	1434
	1251
	1251
	1190
	95,1


Đề nghị Đoàn rà soát mô tả của tiêu chuẩn 6.3 và 7.2 cho thống nhất.
- Trong báo cáo mô tả 7.2 của Đoàn: có 1434 HSSV tốt nghiệp, bảng tổng hợp số liệu có  về chất lượng của chương trình đào tạo có 1251 HSSV phản hồi (tỷ lệ đạt 87,2%);Các bảng số liệu còn lại số HSSV tổng hợp chỉ có 1139.
Đề nghị Đoàn rà soát số liệu và nhận định.

	TT QHDN

	
	
	Đạt
	…………….
	

	
	 Tiêu chuẩn 7.3: Hàng năm, thu thập ý kiến tối thiểu 50% nhà giáo, cán bộ quản lý về các nội dung liên quan đến công tác dạy và học, tuyển dụng, bổ nhiệm, bồi dưỡng, phân loại và đánh giá nhà giáo, cán bộ quản lý.
	Cụ thể là:
· [bookmark: bookmark185]Năm 2019: Khảo sát 250/321 CBGVNV đạt tỷ lệ 78,0%. Trong đó CBGV khoa Động lực tham gia khảo sát 04/04 cán bộ quản lý = 100%; 16/16 nhà giáo = 100%.
· [bookmark: bookmark186]Năm 2020: Khảo sát 276/318 CBGVNV đạt tỷ lệ 86,8%. Trong đó CBGV khoa Động lực tham gia khảo sát 04/04 cán bộ quản lý = 100%; 17/17 nhà giáo = 100%.
· [bookmark: bookmark187]Năm 2021: Khảo sát: 281/326 CBGVNV đạt tỷ lệ 86,2%. Trong đó CBGV khoa Động lực tham gia khảo sát 04/04 cán bộ quản lý = 100%; 20/20 nhà giáo = 100%.
Xem xét kết quả khảo sát về các chính sách dạy và học, chính sách tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, phân loại, bổ nhiệm cán bộ quản lý, nhà giáo, Đoàn nhận thấy tại mức

đánh giá rất hài lòng và hài lòng trong 4 mức độ (rất hài lòng, hài lòng, tạm hài lòng, không hài lòng) trường thực hiện khảo sát,	đạt tỷ lệ sau:
· [bookmark: bookmark188]Năm 2019:	khảo	sát	37/37	cán	bộ	quản lý =	100%;	62/62	nhà	giáo	=	100%.
· [bookmark: bookmark189]Năm 2020:	khảo	sát	43/43	cán	bộ	quản lý =	100%;	70/70	nhà	giáo	=	100%.
· [bookmark: bookmark190]Năm 2021:	khảo	sát	42/44	cán	bộ	quản lý =	95%; 52/55 nhà giáo = 94%
Xem xét kết quả khảo sát về các chính sách dạy và học, chính sách tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, phân loại, bổ nhiệm cán bộ quản lý, nhà giáo, Đoàn nhận thấy tại mức đánh giá đồng ý và rất đồng ý có các trả lời sau:
Năm 2019:
	TT
	Nội dung thăm dò ý kiến
	Rất hài lòng
%
	Hài lòng %

	1
	Về công tác tuyển dụng: nhà trường thông báo tổ chức tuyển dụng rộng rãi, thực hiện đúng quy định, đảm bảo cong bằng, công khai, minh bạch; người được tuyển dụng được bố trí công việc phù hợp với vị trí việc làm
	13/20
65,0%
	07/20
35,0%

	2
	Về công tác đào tạo, bồi dưỡng: nhà trường thông báo rộng rãi kế hoạch đến CBGVNV; tạo điều kiện thuận lợi và có chế độ chính sách hỗ trợ rõ ràng; thủ tục hồ hơ được giải quyết nhanh chóng
	15/20
75,0%
	05/20
25,0%

	3
	Về công tác đánh giá CBGVNV: nhà trường có quy định rõ ràng, chặt chẽ tiêu chuẩn thi đua, đánh giá phân loại viên chức; tiêu chí đánh giá được xây dựng phù hợp vị trí việc làm; kết quả được công khai; thực hiện đầy đủ các chính sách, chế độ thi đua CBGVNV theo quy định
	19/20
95,0%
	01/20 5,0%

	4
	Về công tác bổ nhiệm cán bộ quản lý: Nhà trường thực hiện bổ nhiệm, miễm nhiệm, điều động CBQL đúng quy trình, quy định; thực hiện dân chủ, công khai; CBQL đảm bảo yêu cầu về số lượng, chất lượng; hàng năm có quy hoạch cán bộ quản lý theo từng cấp
	18/20
90,0%
	02/20
10,0%



Năm 2020:
	TT
	Nội dung thăm dò ý kiến
	Rất hài lòng
%
	Hài lòng %

	1
	Về công tác tuyển dụng: nhà trường thông báo tổ chức tuyển dụng rộng rãi, thực hiện đúng quy định, đảm bảo cong bằng, công khai, minh bạch; người được tuyển dụng được bố trí công việc phù hợp với vị trí việc làm
	15/21 71,43%
	06/21 28,57%




	2
	về công tác đào tạo, bồi duỡng: nhà truờng thông báo rộng rãi kế hoạch đến CBGVNV; tạo điều kiện thuận lợi và có chế độ chính sách hỗ trợ rõ ràng; thủ tục hồ hơ đuợc giải quyết nhanh chóng
	13/21 61,9%
	05/21 28,57%

	3
	Về công tác đánh giá CBGVNV: nhà truờng có quy định rõ ràng, chặt chẽ tiêu chuẩn thi đua, đánh giá phân loại viên chức; tiêu chí đánh giá đuợc xây dựng phù hợp vị trí việc làm; kết quả đuợc công khai; thực hiện đầy đủ các chính sách, chế độ thi đua CBGVNV theo quy định
	17/21 80,95%
	04/21 19,05%

	4
	Về công tác bổ nhiệm cán bộ quản lý: Nhà truờng thực hiện bổ nhiệm, miễm nhiệm, điều động CBQL đúng quy trình, quy định; thực hiện dân chủ, công khai; CBQL đảm bảo yêu cầu về số luợng, chất luợng; hàng năm có quy hoạch cán bộ quản lý theo từng cấp
	12/21 57,14%
	07/21 33,33%



Năm 2021:
	TT
	Nội dung thăm dò ý kiến
	Rất hài lòng
%
	Hài lòng %

	1
	Về công tác tuyển dụng: nhà truờng thông báo tổ chức tuyển dụng rộng rãi, thực hiện đúng quy định, đảm bảo cong bằng, công khai, minh bạch; nguời đuợc tuyển dụng đuợc bố trí công việc phù hợp với vị trí việc làm
	16/24 66,67%
	06/24 25%%

	2
	Về công tác đào tạo, bồi duỡng: nhà truờng thông báo rộng rãi kế hoạch đến CBGVNV; tạo điều kiện thuận lợi và có chế độ chính sách hỗ trợ rõ ràng; thủ tục hồ hơ đuợc giải quyết nhanh chóng
	17/24 70,83%
	07/24 29,17%

	3
	Về công tác đánh giá CBGVNV: nhà truờng có quy định rõ ràng, chặt chẽ tiêu chuẩn thi đua, đánh giá phân loại viên chức; tiêu chí đánh giá đuợc xây dựng phù hợp vị trí việc làm; kết quả đuợc công khai; thực hiện đầy đủ các chính sách, chế độ thi đua CBGVNV theo quy định
	19/24 79,17%
	05/24 20,83%

	4
	Về công tác bổ nhiệm cán bộ quản lý: Nhà truờng thực hiện bổ nhiệm, miễm nhiệm, điều động CBQL đúng quy trình, quy định; thực hiện dân chủ, công khai; CBQL đảm bảo yêu cầu về số luợng, chất luợng; hàng năm có quy hoạch cán bộ quản lý theo từng cấp
	13/24 54,17%
	11/24 45,83%



Ngoài ra, để hoàn thiện các chính sách liên quan đến dạy và học, tuyển dụng, đào tạo, bồi duống, đánh giá, phân loại và bổ nhiệm truớc khi ban hành, triển khai thực hiện, nhà trường tổ chức lấy ý kiến 100% Cán bộ quản lý, viên chức, người lao động thông qua các cuộc họp lãnh đạo, họp đơn vị, qua trang thông tin điện tử nội bộ egov.lttc.edu.vn và đặc biệt là các buổi họp liên quan đến hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hàng năm. Chính vì vậy, sau hội nghị cán bộ công chức, viên chức, người lao động các quy định, chính sách khi ban hành, triển khai thực hiện đã được toàn thể Cán bộ quản lý, viên chức, người lao động ủng hộ và nghiêm chỉnh chấp hành thực hiện. Điều này thể hiện tính khách quan, công bằng trong việc xây dựng và thực hiện các chính sách của lãnh đạo nhà trường. (7.3.05 - Bảng tổng hợp góp ý văn kiện hội nghị năm học 2020 - 2021; 2019 - 2020; 2018 - 2019), (7.3.06 - Biên bản họp Ban tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2020 - 2021; 2019 - 2020; 2018 - 2019).
Phỏng vấn cán bộ quản lý và nhà giáo về Trường thu thập ý kiến tối thiểu bao nhiêu % nhà giáo, cán bộ quản lý về các nội dung liên quan đến công tác dạy và học, tuyển dụng, bổ nhiệm, bồi dưỡng, phân loại và đánh giá nhà giáo, cán bộ quản lý, Đoàn nhận được câu trả lời là “Hàng năm, Trường có thu thập ý kiến tối thiểu hơn 60% nhà giáo, cán bộ quản lý về các nội dung liên quan đến công tác dạy và học, tuyển dụng, bổ nhiệm, bồi dưỡng, phân loại và đánh giá nhà giáo, cán bộ quản lý”.
Đoàn đánh giá: Nhà trường đạt yêu cầu của tiêu chuẩn.

	Đề nghị Đoàn rà soát số liệu khảo sát, xác định số liệu đối tượng khảo sát và nhận định. 
Các số liệu trong báo cáo của tiêu chuẩn 7.3 không có tính liên kết.

	P TC-HC-TH

	
	
	Đạt
	…………….
	

	
	 Tiêu chuẩn 7.7: Trong vòng 06 tháng kể từ khi tốt nghiệp, tối thiểu 80% người học có việc làm phù hợp với ngành, nghề đào tạo.
	Nhà Truông đã có HSSV khóa Cao đẳng tốt nghiệp các năm học 2018-2019;2019- 2020;2020-2021 trong đó chuyên ngành Công nghệ ô tô với 1.434 HSSV tốt nghiệp. Trung tâm có kế hoạch tiến hành khảo sát 100% HSSV tốt nghiệp và số sinh viên phản hồi về là trên 90%.
Cụ thể:
	TT
	Năm khảo sát (ngành Công nghệ ô tô)
	Tổng số trả lời/Tổng số được hỏi
	Đã có việc làm phù hợp
	Tỷ lệ (%)

	1
	2019
	616/679
	616
	91%

	2
	2020
	455/506
	445
	90%

	3
	2021
	61/66
	61
	92,4%


Phỏng vấn cán bộ quản lý, nhà giáo về trong vòng 06 tháng kể từ khi tốt nghiệp, có bao nhiêu % nguôi học có việc làm phù hợp với ngành, nghề đào tạo, Đoàn nhận đuợc câu trả lời “Trong vòng 06 tháng kể từ khi tốt nghiệp, số nguôi học có việc làm phù hợp với ngành, nghề đào tạo tối thiểu đạt 80%”.
Đoàn đánh giá: Nhà truờng đạt yêu cầu của tiêu chuẩn.

	Đoàn xem lại số liệu phản hồi khảo sát HSSV tốt nghiệp tại tiêu chuẩn 7.3 và Tiêu chuẩn 7.7 chưa thống nhất.
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Ý kiến nhận xét chung (cấu trúc báo cáo, bảng điểm tổng hợp, các ý kiến khác):
- Báo cáo về lỗi chính tả, lỗi trình bày: còn nhiều lỗi chính tả, lỗi đánh máy, lỗi dấu . câu, dấu . (...
- Điểm tổng hợp:
Có sai số ở điểm tự đánh giá của trường của tiêu chí 3 trong bảng điểm tổng hợp đánh giá các tiêu chí, tiêu chuẩn (Phần II.1.)
- Mẫu biểu:
+ Phụ lục 1.6: Đề nghị Đoàn kiểm tra số lượng HSSV (Cán bộ lớp và HSSV đang học) trong bảng tổng hợp 1.1 và  1.2 cho khớp với danh sách đính kèm PL1.6A, PL1.6B
+ Phụ lục 1.11: Đề nghị Đoàn kiểm tra số lượng đối tượng được phỏng vấn: 24/30 trong khi danh sách chi tiết có số lượng là 30
- Khác :
           + Báo cáo Đánh giá ngoài: 
                 * Nên đưa “GDNN” viết tắt “giáo dục nghề nghiệp” vào Danh mục từ viết tắt vì sử dụng nhiều trong báo cáo.
                 * Trang 100: Dòng 12 từ dưới lên: “Đoàn đánh giá: Nhà trường không đạt yêu cầu của tiêu chuẩn” nhưng cột điểm cho “2 (Hai) điểm”. Đề nghị chỉnh lại cho khớp.
           + Phụ lục 1.6: 
* Cần xem lại từ ngữ cho phù hợp với tiêu đề. Thí dụ: Cột 2 “Đối tượng chọn mẫu” ghi: “Danh sách HSSV là cán bộ lớp”; “Chọn HSSV đang học chương trình đào tạo được đánh giá”… Có thể điều chỉnh cho chính xác như sau: “HSSV là cán bộ lớp”; “ HSSV đang học chương trình đào tạo được đánh giá”…
* Nên đưa “doanh nghiệp tham gia phỏng vấn”, “Lãnh đạo Trường” vào cột “ Đối tượng chọn mẫu” như các đối tượng khác . 
 + Phụ lục 1.7 đến Phụ lục 1.11: 
* Đề nghị giải thích cách đánh giá kết quả các câu trắc nghiệm trong các phụ lục. Thí dụ: Phụ lục 1.7: Câu V. 18 (tiêu chuẩn 5.3): kết quả là “có” thì có phải tất cả cán bộ quản lý tham dự phỏng vấn đều đánh giá là “có”? hay cách tính như thế nào? Trong khi đó Đoàn Đánh giá ngoài đánh giá là “Nhà trường không đạt yêu cầu của tiêu chuẩn”. Kết quả trong các câu trắc nghiệm như vậy có mức độ chính xác và tin cậy? Có cần thiết có những câu hỏi trắc nghiệm?
 * Các phụ lục: 1.8 đến 1.11: Nên chọn 1 trong 2 cách trả lời các câu trắc nghiệm. Hoặc chọn “Không biết - Có - Không có” hoặc chọn “ Bình thường - Tốt - Rất tốt”.      
  + Phụ lục 1.8:  Nên nghiên cứu, bổ sung thêm những nội dung phù hợp với đối tượng khi phỏng vấn để có thêm những thông tin tốt, chính xác cho đánh giá. Thí dụ: 
* Đối với Cựu Học sinh Sinh viên (CHSSV) thì việc nhận thức về Tiêu chí 5: Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo và thư viện của Trường có thể chính xác và tin cậy được cho nên cần chọn những Tiêu chuẩn phù hợp để trao đổi, phỏng vấn với CHSSV.
* Về Tiêu chí 7: Mục 11: CHSSV khó biết được tỷ lệ 80% người học có việc làm phù hợp với ngành nghề đào tạo sau 6 tháng tốt nghiệp, chỉ có Trường mới có thông tin này.
             + Phụ lục 1.12: 
                   Khi copy nội dung từ Phụ lục 1.2 qua Phụ lục 1.12 cần xem lại và lược bỏ những nội dung không còn phù hợp. Phụ lục 1.12 là Báo cáo Kết quả, Phụ lục 1.2 là Kế hoạch dự kiến kiểm định nên có khác nhau. Cụ thể:
                            * Trang 2: Dòng thứ 2 từ dưới lên: “(Lưu ý…sắp xếp nhân sự)”: không còn phù hợp, nên bỏ;
                            * Trang 4: Dòng thứ 5 từ dưới lên: “Lưu ý…ngày thứ 3”: không còn phù hợp, nên bỏ;
                            * Trang 5: Dòng 16 từ trên xuống: “ dự thảo… phải được ít nhất 2/3 thành viên thông qua”: Nên sửa lại: “ dự thảo… đã được 2/3 (hoặc bao nhiêu) thành viên thông qua” hoặc có thể bỏ câu này;
                            * Trang 5: Dòng 4 từ dưới lên: “các đại biểu khác của cơ sở GDNN do người đứng đầu cơ sở GDNN mời”: nên cụ thể là đại biểu nào.
Yêu cầu Đoàn đánh giá ngoài điều chỉnh, hoàn thiện lại toàn bộ dự thảo báo cáo đánh giá ngoài sau giải trình./.
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